
 

Tháng 10 Số 280 + 281 (01/10/2009) 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

23-9-2009- Quyết ñịnh số 4407/Qð-UBND về việc công bố bộ thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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72. Thủ tục công chứng cấp bản sao văn bản công chứng từ hồ lưu trữ tại 

Phòng Công chứng 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

+ Bước 2: Người yêu cầu có mặt và nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng.  

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và sáng thứ bảy 

(từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30). Nhận biên nhận do Phòng Công chứng cấp. 

+ Bước 3: ñến Phòng Công chứng ñể nộp lệ phí và nhận bản sao tại Bộ phận thu 

lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Bộ phận ñược phân công tiếp nhận Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản 

công chứng. Kèm theo Phiếu yêu cầu phải có Bản photocopy giấy chứng minh nhân 

dân hoặc giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu ñã ñược cán bộ tiếp nhận kiểm tra, 

ñối chiếu bản chính.  

Cán bộ tiếp nhận cấp phiếu hẹn (phiếu hẹn ghi rõ ngày nhận hồ sơ, thời gian, ñịa 

ñiểm trả kết quả và các lưu ý khác) trình Lãnh ñạo Phòng giải quyết.  

+ Bước 2: Lãnh ñạo Phòng Công chứng xem xét, ghi ý kiến vào Phiếu yêu cầu 

cấp bản sao. Trường hợp xét thấy không có cơ sở ñể cấp bản sao văn bản công chứng 

thì Trưởng phòng ghi rõ lý do không cấp. Trường hợp ñồng ý cấp bản sao thì Trưởng 

phòng chuyển phiếu yêu cầu sao lục cho Bộ phận lưu trữ.  

Cán bộ lưu trữ photocopy văn bản công chứng từ hồ sơ lưu trữ, trình Lãnh ñạo 

Phòng Công chứng hoặc Công chứng viên ký chứng nhận bản sao và chuyển Bộ phận 

thu lệ phí. 

+ Bước 3: Trả bản sao cho khách tại Bộ phận thu lệ phí. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước . 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ chiếu 

của người yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng lưu trữ tại tổ chức công chứng. 
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3. Trong trường hợp là pháp nhân 

+ Giấy ñăng ký kinh doanh 

+ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của người ñại diện pháp nhân  

+ Hoặc Giấy ủy quyền của người ñại diện theo pháp luật cho người khác kèm 

theo chứng minh của người trực tiếp yêu cầu cung cấp văn bản. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

+ Ủy ban nhân dân quận huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản sao ñã công chứng. 

- Lệ phí (nếu có): Phí cấp bản sao văn bản công chứng: 5.000 ñồng/trang, từ 

trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 ñồng nhưng tối ña không quá 100.000 

ñồng/bản. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

 Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  
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� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của UBND TP. Hồ 

Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng ñất 

ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND 

TP.HCM v/v ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu 

lực ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:.. ………..do: ...................................................................  

cấp ngày………………….tháng……….năm...........................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:……….Số Fax: ...................................................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ..............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: .....................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do .......................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……… năm..........................................................................  

Số ñiện thoại:…………..Số Fax:...............................................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: .................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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73. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ 

chồng 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

+ Bước 2: Hai bên có mặt nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ của Phòng Công 

chứng trong giờ hành chính từ thứ hai ñến ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và từ 7 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 thứ bảy .  

+ Bước 3: khi hồ sơ ñã ñủ, ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng 

viên. Sau khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và 

nhận hồ sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp luật ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñể nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ thiếu: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ 

sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm hướng 

dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ. 

+ Bước 2: Công chứng viên chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ ñể thực hiện 

những việc cụ thể do Công chứng viên phân công (rà soát, chỉnh lý dự thảo văn bản 

do các bên ñã nộp, ñánh máy, in ấn văn bản…) 

+ Bước 3:  

Cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn các bên ñọc, kiểm tra nội dung văn bản. Trường 

hợp người yêu cầu công cứng có yêu cầu sửa ñổi, bổ sung, Công chứng viên xem xét 

và thực hiện việc sửa ñổi, bổ sung ngay trong ngày hoặc hẹn lại. Nếu các bên ñồng ý 

toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, Công chứng viên kiểm tra năng lực hành vi dân 
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sự, giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý 

của việc công chứng, hướng dẫn khách ký, ñiểm chỉ vào các bản văn bản trước mặt 

mình. 

+ Bước 4: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 

+ Bước 5: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của tổ chức hành nghề công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài 

trụ sở của Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo văn bản giao dịch  

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy tờ chứng minh nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng ñối với tài 

sản giao dịch. 

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  
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+ Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 

+ Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của 

vợ chồng. 

- Phí, lệ phí: 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng 

* Phí công chứng: 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 
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+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng, giao dịch 

+ Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 
ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng minh quyền sở hữu; quyền sử dụng theo quy ñịnh của pháp luật; 

� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe dọa, cưỡng ép, có sự 
nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 
Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng. 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 
chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản 
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+ Trường hợp thỏa thuận phân chia thành các phần nhà ñất, thì các phần nhà ñất 

phải hội ñủ ñiều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa 

+ Trường hợp thỏa thuận phân chia, bên phân chia phải cam kết không nhằm 

trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Bộ Luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật ðầu tư năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai(có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 
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sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñaivà 

Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 

phần (có hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

- Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh. (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 

năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 

năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai(có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 
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hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của UBND TP. Hồ 

Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng ñất 

ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND 

TP.HCM v/v ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu 

lực ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND 

TP.HCM Quy ñịnh về diện tích ñất tối thiểu sau khi tách thửa (có hiệu lực ngày 07 

tháng 3 năm 2009); 

+ Quyết ñịnh số 38/2000/Qð-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của UBND 

TP.HCM về thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng ñất tại TP.HCM (có 

hiệu lực ngày 04 tháng 7 năm 2000); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:.. ………..do: ...................................................................  

cấp ngày………………….tháng……….năm...........................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:……….Số Fax: ...................................................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ..............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: .....................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do .......................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……… năm..........................................................................  

Số ñiện thoại:…………..Số Fax:...............................................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: .................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN THỎA THUẬN  
CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG 

 
 

 Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng 
ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), 
chúng tôi gồm: 
 

Ông:........................................................................................................................ 
Sinh ngày: ......................................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày .................... tại ................................. 
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ñăng ký tạm trú) 
........................................................................................................................................... 

 
Bà: ......................................................................................................................... 

Sinh ngày: .......................................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại ................................ 
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ñăng ký tạm trú) 
........................................................................................................................................... 
 

Là vợ chồng theo Giấy ñăng ký kết hôn số ................................................. ngày 
.................................. do Ủy ban nhân dân ..................................................... cấp. 

 Nay vì lý do (ghi rõ lý do chia tài sản) .................................................................. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau: 
 

ðIỀU 1 
PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ BẤT ðỘNG SẢN 

 
 Ghi rõ người vợ, người chồng ñược chia bất ñộng sản nào (mô tả rõ ñặc ñiểm của 
từng bất ñộng sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu) hoặc giá trị phần tài sản. Các 
thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, ñiều kiện giao nhận tài sản, ñăng 
ký quyền sở hữu.... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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ðIỀU 2 
PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ðỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN  

 
    Ghi rõ người vợ, người chồng ñược chia ñộng sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ ñặc 
ñiểm của từng ñộng sản, quyền tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có) hoặc 
giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, ñịa ñiểm, 
ñiều kiện giao nhận tài sản, ñăng ký quyền sở hữu (ñối với tài sản mà pháp luật quy ñịnh 
phải ñăng ký quyền sở hữu).... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
  

ðIỀU 3 
PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA  

 
 Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có) kèm giấy tờ 
chứng minh quyền sở hữu (nếu có). 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
  

ðIỀU 4 
CÁC THỎA THUẬN KHÁC 

 
1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản ñã ñược chia thì thuộc sở hữu riêng của mỗi 

người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; 
2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của 

vợ, chồng; 
3. Thu nhập do lao ñộng, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp 

khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp 
có thỏa thuận khác; 

4. Các tài sản chung còn lại không ñược thỏa thuận chia là tài sản chung của vợ, 
chồng; 

5. Các thỏa thuận khác ... 
 

ðIỀU 5 
CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

  
 Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 

1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung ñược thực hiện theo ñúng ý chí của vợ 
chồng chúng tôi và không trái pháp luật;  
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2. Tài sản ñược phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị 
tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết ñịnh của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong 
Thỏa thuận này là ñúng sự thật;  

3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ 
nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác ñịnh việc 
phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; 

4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là ñúng sự thật;  
5. Thỏa thuận ñược lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;  
6. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ nội dung thỏa thuận nêu trên; 
7. Các cam ñoan khác ... 

   
ðIỀU 6 

ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

1. Chúng tôi công nhận ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý 
nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này; 
 2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng ñược tính từ ngày 
............................... Mọi sửa ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Văn bản thỏa thuận chia tài sản 
chung vợ chồng chỉ có giá trị khi ñược lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận 
của ...... ………………………………… và trước khi ñăng ký (ñối với tài sản mà pháp luật 
quy ñịnh phải ñăng ký quyền sở hữu); 

3. Chúng tôi ñã tự ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã hiểu và 
ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của 
Công chứng viên. 

 

 Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
- Chúng tôi ñã ñọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, ñã ñồng ý 

toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của 
Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã ñọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, ñã ñồng ý 
toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công 
chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ 
chồng, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản trước sự có mặt 
của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ 
chồng, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự 
có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung 
vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản 
trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ 
chồng, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này 
trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ 
chồng, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ký, ñiểm chỉ vào Văn 
bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 
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- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ 
chồng, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ñiểm chỉ vào Văn bản 
này trước sự có mặt của Công chứng viên; 

 
 Người vợ Người chồng  
 (Ký, ñiểm chỉ và ghi rõ họ tên) (Ký, ñiểm chỉ và ghi rõ họ tên)  
 
 
 
 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

 Ngày ....... tháng ....... năm ........(bằng chữ................................................) 
 (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu 
công chứng ñược thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ 
trong dấu ngoặc ñơn) 
 Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh. 
 (Trường hợp việc công chứng ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện 
công chứng và Phòng Công chứng) 
 Tôi ............................................., Công chứng viên Phòng Công chứng số ...... thành 
phố Hồ Chí Minh 
 

Chứng nhận: 
 

 - Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này ñược lập giữa 
ông....................................................................... và bà............................................................; 
Ông ....................................................., bà ......................................................... ñã tự nguyện 
thỏa thuận chia tài sản chung, cam ñoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa 
thuận; 
 - Tại thời ñiểm công chứng, ông ................................................................................, 
bà..................................................... ñều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận chia tài sản chung phù hợp với pháp luật, ñạo ñức xã hội; 
 - Ông ..........................................., bà .......................................................... ñã ñọc lại 
Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung này, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản 
thỏa thuận chia tài sản chung và ñã ký vào Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trước sự 
có mặt của tôi; 
 

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
- Ông ..........................................., bà .......................................................... ñã ñọc lại 

Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn 
bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông .........................................., bà ........................................................... ñã ñọc lại 
Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn 
bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 
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- Ông ........................................., bà ............................................................ ñã nghe 
Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông .........................................., bà ........................................................... ñã nghe 
Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông .............................................., bà ....................................................... ñã nghe 
Công chứng viên ñọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ............................................, bà ....................................................... ñã nghe 
người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong Văn bản, ñã ký và ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ..........................................., bà ........................................................ ñã nghe 
người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ............................................, bà ........................................................ ñã nghe 
người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; 

 
- Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này ñược lập thành ............... bản 

chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ....... trang), cấp cho: 
+ ........................... bản chính;  

 + ........................... bản chính;  
+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 

 - Số công chứng ........................., quyển số ...........TP/CC- ........................ 
 
 Công chứng viên 
 (Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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74. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung 

của vợ chồng 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

+ Bước 2: Hai bên có mặt nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ của Phòng Công 

chứng trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 ñến 17 giờ thứ hai ñến thứ sáu và từ 7 giờ 30 

ñến 11 giờ 30 thứ bảy .  

+ Bước 3: khi hồ sơ ñã ñủ, ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng 

viên. Sau khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và 

nhận hồ sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp luật ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ cối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñể nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ thiếu: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ 

sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm hướng 

dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ. 

+ Bước 2: Công chứng viên chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ ñể thực hiện 

những việc cụ thể do Công chứng viên phân công (rà soát, chỉnh lý dự thảo văn bản 

do các bên ñã nộp, ñánh máy, in ấn văn bản…) 

+ Bước 3: Cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn các bên ñọc, kiểm tra nội dung văn bản. 

Trường hợp người yêu cầu công cứng có yêu cầu sửa ñổi, bổ sung, Công chứng viên 

xem xét và thực hiện việc sửa ñổi, bổ sung ngay trong ngày hoặc hẹn lại. Nếu các bên 

ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, Công chứng viên kiểm tra năng lực hành 

vi dân sự, giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả 

pháp lý của việc công chứng, hướng dẫn khách ký, ñiểm chỉ vào các bản văn bản 

trước mặt mình. 
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+ Bước 4: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 

+ Bước 5: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của tổ chức hành nghề công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài 

trụ sở của Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo văn bản giao dịch  

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy tờ chứng minh nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng ñối với tài 

sản giao dịch. 

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+  Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

+ Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 
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+ Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñược hồ sơ 

hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản 

chung của vợ chồng. 

- Phí, lệ phí: 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng 

* Phí công chứng  

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 
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+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 
giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng, giao dịch 

+ Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội; 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng minh quyền sở hữu; quyền sử dụng theo quy ñịnh của pháp luật; 

� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe dọa, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 
ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 
rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 

chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản 

+ Trường hợp thỏa thuận phân chia thành các phần nhà ñất, thì các phần nhà ñất 
phải hội ñủ ñiều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa 

+ Trường hợp thỏa thuận phân chia, bên phân chia phải cam kết không nhằm 

trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản 
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+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Bộ Luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật ðầu tư năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2001); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai(có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñaivà 

Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 

phần (có hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 
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+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 

năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai(có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 
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+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của UBND TP. Hồ 

Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng ñất 

ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND 

TP.HCM v/v ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu 

lực ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND 

TP.HCM Quy ñịnh về diện tích ñất tối thiểu sau khi tách thửa (có hiệu lực ngày 07 

tháng 3 năm 2009); 

+ Quyết ñịnh số 38/2000/Qð-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của UBND 

TP.HCM về thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng ñất tại TP.HCM (có 

hiệu lực ngày 04 tháng 7 năm 2000); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:.. ………..do: ...................................................................  

cấp ngày………………….tháng……….năm...........................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:……….Số Fax: ...................................................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ..............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: .....................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do .......................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……… năm..........................................................................  

Số ñiện thoại:…………..Số Fax:...............................................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: .................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN THỎA THUẬN  
KHÔI PHỤC CHẾ ðỘ TÀI SẢN CHUNG  

CỦA VỢ CHỒNG 
 

 Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng 
ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), 
chúng tôi gồm: 
 

Ông: ....................................................................................................................... 
Sinh ngày: ......................................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................. tại ..................................... 
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ñăng ký tạm trú)
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

Bà: ......................................................................................................................... 
Sinh ngày: ......................................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ............... tại ........................................ 
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ñăng ký tạm trú) 
........................................................................................................................................... 
 

Là vợ chồng theo Giấy ñăng ký kết hôn số ……………........................... ngày 
.................................. do Ủy ban nhân dân ..................................................... cấp. 

Ngày………...................., chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của 
vợ chồng số…............................................ ngày…......................... do 
………...............................................……. chứng nhận. 

Nay, vì lý do:(ghi rõ lý do khôi phục chế ñộ tài sản chung vợ chồng) 
................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng như sau: 
 

ðIỀU 1 
TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU RIÊNG CỦA MỖI BÊN 

 
Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của người vợ, người chồng sau khi 

khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng ñối với tài sản: bất ñộng sản, ñộng sản, quyền 
tài sản; mô tả ñặc ñiểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (ñối với tài 
sản mà pháp luật quy ñịnh phải ñăng ký quyền sở hữu)  
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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ðIỀU 2 
TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG 

 
Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu chung của vợ chồng sau khi khôi phục chế 

ñộ tài sản chung của vợ chồng như: bất ñộng sản, ñộng sản, quyền tài sản; mô tả ñặc ñiểm 
của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (ñối với tài sản mà pháp luật quy 
ñịnh phải ñăng ký quyền sở hữu) Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về ñăng 
ký quyền sở hữu tài sản (ñối với tài sản mà pháp luật quy ñịnh phải ñăng ký quyền sở hữu) 
sau khi khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

  
ðIỀU 3 

CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 
  
 Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 

1. Việc thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng ñược thực hiện theo 
ñúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật; 

2. Tài sản khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu hợp pháp của 
chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết 
ñịnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin 
về tài sản trong thỏa thuận này là ñúng sự thật;  

3. Việc thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng nêu trên không nhằm 
trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ 
sở xác ñịnh việc khôi phục chế ñộ tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; 

4. Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là ñúng sự thật;  
5. Thỏa thuận ñược lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; 
6. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ nội dung thỏa thuận nêu trên; 
7. Các cam ñoan khác ... 

   
ðIỀU 4 

ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

 1. Chúng tôi công nhận ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý 
nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này; 
 2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng tính 
từ ngày................................ Mọi sửa ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Văn bản thỏa thuận này chỉ 
có giá trị khi ñược lập thành văn bản, do các bên ký tên, ñược …………………….………. 
chứng nhận và trước khi ñăng ký (ñối với tài sản mà pháp luật quy ñịnh phải ñăng ký quyền 
sở hữu). 
 3. Chúng tôi ñã tự ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ 
chồng này, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt 
của Công chứng viên. 
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 Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
 

- Chúng tôi ñã ñọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung này, ñã 
ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt 
của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã ñọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung này, ñã 
ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của 
Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài 
sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản trước sự có 
mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài 
sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước 
sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ 
tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn 
bản trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài 
sản chung, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản 
này trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài 
sản chung, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ký, ñiểm chỉ vào 
Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài 
sản chung, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ñiểm chỉ vào Văn 
bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 

 
 Người vợ Người chồng  
 (Ký, ñiểm chỉ và ghi rõ họ tên) (Ký, ñiểm chỉ và ghi rõ họ tên)  
 
 
 
 
 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

 Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...) 
 (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu 
công chứng ñược thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ 
trong dấu ngoặc ñơn) 
 Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh. 
 (Trường hợp việc công chứng ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện 
công chứng và Phòng Công chứng) 
 Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố 
Hồ Chí Minh 
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Chứng nhận: 
 
 - Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng này này ñược lập 
giữa ông …………………………..……….... và bà ………………….……………………; 
Ông ……………………….., bà……………………….... ñã tự nguyện thỏa thuận khôi phục 
chế ñộ tài sản chung, cam ñoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận; 

 - Tại thời ñiểm công chứng, ông ..……………..…, bà ……...………....… ñều có 
năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung phù hợp với pháp luật, ñạo ñức 
xã hội; 

 - Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… ñã ñọc lại 
Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng này, ñã ñồng ý toàn bộ nội 
dung và ñã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

 
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
 
- Ông ……………………...............…, bà ………….…………….......… ñã ñọc lại 

Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung này, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi 
trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ……………………...............…, bà ………….…..……….......… ñã ñọc lại 
Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung này, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi 
trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ……………………...............…, bà ……………………….......… ñã nghe 
Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ……………………...............…, bà ……….……………….......… ñã nghe 
Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ……………………...............…, bà ……….…….………….......… ñã nghe 
Công chứng viên ñọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung, ñã ñồng ý toàn 
bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ……………………...............…, bà …………….……….......… ñã nghe 
người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung này, ñã ñồng ý 
toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản ñã ký và ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của 
tôi; 

- Ông ……………………...............…, bà …………….……….......… ñã nghe 
người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung này, ñã ñồng ý 
toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của 
tôi; 

- Ông ……………………...............…, bà ……………….……….......… ñã nghe 
người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung này, ñã ñồng ý 
toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; 
 

- Văn bản thỏa thuận khôi phục chế ñộ tài sản chung của vợ chồng này ñuợc lập 
thành ....... bản chính (mỗi bản chính gồm ........ tờ, .......trang), cấp cho: 
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+ ...................................... bản chính  

 + ...................................... bản chính  
+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 

 - Số công chứng ……....................., quyển số ……...TP/CC- ..........…….. 
 

 Công chứng viên 
 (Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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75. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài 

sản chung của vợ chồng 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

+ Bước 2: Hai bên có mặt nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ của Phòng Công 

chứng trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 ñến 17 giờ thứ hai ñến ñến thứ sáu và từ 7 giờ 

30 ñến 11 giờ 30 thứ bảy .  

+ Bước 3: khi hồ sơ ñã ñủ, ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng 

viên. Sau khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và 

nhận hồ sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp luật ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ cối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñể nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ thiếu: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ 

sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm hướng 

dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ. 

+ Bước 2: Công chứng viên chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ ñể thực hiện 

những việc cụ thể do Công chứng viên phân công (rà soát, chỉnh lý dự thảo Văn bản 

do các bên ñã nộp, ñánh máy, in ấn văn bản…) 

+ Bước 3: Cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn các bên ñọc, kiểm tra nội dung văn bản. 

Trường hợp người yêu cầu công cứng có yêu cầu sửa ñổi, bổ sung, Công chứng viên 

xem xét và thực hiện việc sửa ñổi, bổ sung ngay trong ngày hoặc hẹn lại. Nếu các bên 

ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, Công chứng viên kiểm tra năng lực hành 

vi dân sự, giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả 

pháp lý của việc công chứng, hướng dẫn khách ký, ñiểm chỉ vào các bản văn bản 

trước mặt mình. 
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+ Bước 4: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 

+ Bước 5: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của tổ chức hành nghề công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài 

trụ sở của Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo văn bản giao dịch  

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy tờ chứng minh nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng ñối với tài 

sản giao dịch. 

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

+ Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 
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+ Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối 

tài sản chung của vợ chồng. 

- Phí, lệ phí: 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng  

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  
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Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp). 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng, giao dịch 

+ Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng minh quyền sở hữu; quyền sử dụng theo quy ñịnh của pháp luật; 

� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe dọa, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 

chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản 

+ Trường hợp thỏa thuận phân chia, bên phân chia phải cam kết không nhằm 

trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 
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nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Bộ Luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật ðầu tư năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñaivà 

Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 

phần (có hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 
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+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 

năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai(có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 
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+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của UBND TP. Hồ 

Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng ñất 

ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND 

TP.HCM v/v ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu 

lực ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND 

TP.HCM Quy ñịnh về diện tích ñất tối thiểu sau khi tách thửa (có hiệu lực ngày 07 

tháng 3 năm 2009); 

+ Quyết ñịnh số 38/2000/Qð-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của UBND 

TP.HCM về thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng ñất tại TP.HCM (có 

hiệu lực ngày 04 tháng 7 năm 2000); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:.. ………..do: ...................................................................  

cấp ngày………………….tháng……….năm...........................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:……….Số Fax: ...................................................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ..............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: .....................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do .......................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……… năm..........................................................................  

Số ñiện thoại:…………..Số Fax:...............................................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: .................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

VĂN BẢN THỎA THUẬN  
NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG  

CỦA VỢ CHỒNG 
 
 

Tại Phòng Công chứng số .... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng 
ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), 
chúng tôi gồm: 
 

Ông: ....................................................................................................................... 
Sinh ngày: ......................................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số: .........................cấp ngày ........................ tại .......................... 
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ñăng ký tạm trú)
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
Bà: .........................................................................................................................  

Sinh ngày: ......................................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ...................... tại ................................. 
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ñăng ký tạm trú)
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
Là vợ chồng theo Giấy ñăng ký kết hôn số ................................................. ngày 

.................................. do Ủy ban nhân dân ..................................................... cấp. 
Chúng tôi thỏa thuận nhập tài sản riêng của ông (bà):............................... vào tài sản 

chung của vợ chồng như sau: 
 

ðIỀU 1 
TÀI SẢN NHẬP LÀ BẤT ðỘNG SẢN 

 
Ông (Bà) ………………..............tự nguyện nhập toàn bộ (một phần) tài sản riêng 

của mình là ………..... tọa lạc tại số ………….. ñường ……........…...…... phường (xã) 
………………………….... quận (huyện) có ñặc ñiểm (nêu rõ ñặc ñiểm của bất ñộng sản kèm 
giấy tờ chứng minh quyền sở hữu): .................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
vào tài sản chung của vợ chồng. 

Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, ñiều kiện nhập tài sản, 
ñăng ký quyền sở hữu ... 
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ðIỀU 2 
TÀI SẢN NHẬP LÀ ðỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN 

 
Ông (Bà)…………………………. tự nguyện nhập toàn bộ (một phần) tài sản là 

…………………... có ñặc ñiểm (nêu rõ ñặc ñiểm của ñộng sản, các quyền tài sản kèm giấy 
tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có): ............................................................................ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 vào tài sản chung của vợ chồng.  

Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, ñiều kiện nhập tài sản, 
ñăng ký quyền sở hữu (ñối với tài sản mà pháp luật quy ñịnh phải ñăng ký quyền sở hữu)... 

 
ðIỀU 3 

CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 
  
 Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 

1.Việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng ñược thực hiện 
theo ñúng ý chí của vợ chồng chúng tôi. và không trái pháp luật; 

2. Tài sản nêu trên thuộc sở hữu hợp pháp của ông (bà) .…………………….., không 
bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết ñịnh của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong 
Thỏa thuận này là ñúng sự thật;  

3. Việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng không nhằm 
trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ riêng của ông (bà) ………………….... về tài sản. Thỏa 
thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác ñịnh việc nhập tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài 
sản; 

4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là ñúng sự thật;  
5. Thỏa thuận ñược lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;  
6. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ nội dung thỏa thuận nêu trên; 
7. Các cam ñoan khác ... 

   
ðIỀU 4 

ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

 1. Chúng tôi công nhận ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý 
nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này; 
 2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ 
chồng ñược tính từ ngày ………...............……... Mọi sửa ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Văn bản 
thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng chỉ có giá trị khi ñược lập 
thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của …………………………………và 
trước khi ñăng ký (ñối với tài sản mà pháp luật quy ñịnh phải ñăng ký quyền sở hữu); 
 3. Chúng tôi ñã tự ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của 
vợ chồng, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này 
trước sự có mặt của Công chứng viên. 
 
 Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
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- Chúng tôi ñã ñọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, 

ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có 
mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã ñọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, 
ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt 
của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào 
tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản trước sự 
có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào 
tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản 
trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào 
tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn 
bản trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào 
tài sản chung, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản 
này trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào 
tài sản chung, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ký, ñiểm chỉ 
vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 

- Chúng tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào 
tài sản chung, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong Văn bản và ñiểm chỉ vào 
Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 
 Người vợ Người chồng  
 (Ký, ñiểm chỉ và ghi rõ họ tên) (Ký, ñiểm chỉ và ghi rõ họ tên)  
 

 
 
 
 
 …………………..      ..……………….. 
 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 
 Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...) 
 (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu 
công chứng ñược thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ 
trong dấu ngoặc ñơn) 
 Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh. 
 (Trường hợp việc công chứng ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện 
công chứng và Phòng Công chứng) 
 Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố 
Hồ Chí Minh 
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Chứng nhận: 
 

 - Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này ñược lập 
giữa ông…………………………………..……... và bà …………………..……………....; 
Ông ………………………...., bà ………………………….... ñã tự nguyện thỏa thuận nhập 
tài sản riêng vào tài sản chung, cam ñoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa 
thuận; 
 - Tại thời ñiểm công chứng, Ông .………….………………..……………..…, bà 
…………….……………….. ñều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy ñịnh của 
pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung phù hợp với pháp luật, ñạo 
ñức xã hội; 

 - Ông ………………....., bà …………………………... ñã ñọc lại Văn bản thỏa 
thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung và 
ñã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

 
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
 
- Ông…………………….., bà ………………………… ñã ñọc lại Văn bản thỏa 

thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn 
bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông…………………..…, bà ………………………… ñã ñọc lại Văn bản thỏa 
thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn 
bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông……………………., bà ……………………….… ñã nghe Công chứng viên 
ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi 
trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông………………………, bà ………………………….…ñã nghe Công chứng 
viên ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội 
dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông………………………, bà ……………………….… ñã nghe Công chứng viên 
ñọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung 
ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 

- Ông ……………………., bà ……………………….... ñã nghe người làm chứng 
ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, ñã ñồng ý toàn bộ nội 
dung ghi trong Văn bản ñã ký và ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; 

- Ông …………………...., bà ……………………….... ñã nghe người làm chứng 
ñọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, ñã ñồng ý toàn bộ nội 
dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; 

- Ông …………………...., bà ………………………... ñã nghe người làm chứng ñọc 
Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi 
trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; 
 

- Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này ñược 
lập thành ........ bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ, .......trang), cấp cho: 
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+ ................................................... bản chính  

 + ................................................... bản chính  
+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 

 - Số công chứng ................................, quyển số ..............TP/CC- .............. 
 
 Công chứng viên 
 (Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Số 280 + 281 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 45

76. Thủ tục công chứng văn bản cam kết về tài sản 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

+ Bước 2: Hai bên có mặt nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ của Phòng Công 

chứng trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 ñến 17 giờ thứ hai ñến ñến thứ sáu và từ 7 giờ 

30 ñến 11 giờ 30 thứ bảy .  

+ Bước 3: khi hồ sơ ñã ñủ, ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng 

viên. Sau khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và 

nhận hồ sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp luật ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñể nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ thiếu: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ 

sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm hướng 

dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ. 

+ Bước 2: Công chứng viên chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ ñể thực hiện 

những việc cụ thể do Công chứng viên phân công (rà soát, chỉnh lý dự thảo Văn bản 

do các bên ñã nộp, ñánh máy, in ấn văn bản…) 

+ Bước 3: Cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn các bên ñọc, kiểm tra nội dung văn bản. 

Trường hợp người yêu cầu công chứng có yêu cầu sửa ñổi, bổ sung, Công chứng viên 

xem xét và thực hiện việc sửa ñổi, bổ sung ngay trong ngày hoặc hẹn lại. Nếu các bên 

ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, Công chứng viên kiểm tra năng lực hành 

vi dân sự, giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả 

pháp lý của việc công chứng, hướng dẫn khách ký, ñiểm chỉ vào các bản văn bản 

trước mặt mình. 
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+ Bước 4: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 

+ Bước 5: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của Phòng Công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài trụ sở của 

Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo văn bản giao dịch 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng ñối với tài sản giao 

dịch. 

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

+ Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 
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+ Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản cam kết về tài sản. 

- Phí, lệ phí: 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  
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Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng, giao dịch 

+ Văn bản cam kết về tài sản 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng minh quyền sở hữu; quyền sử dụng theo quy ñịnh của pháp luật; 

� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe dọa, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 

chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản 

+ Trường hợp thỏa thuận phân chia thành các phần nhà ñất, thì các phần nhà ñất phải 

hội ñủ ñiều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa 

+ Trường hợp thỏa thuận phân chia, bên phân chia phải cam kết không nhằm 

trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản 
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+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Bộ Luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật ðầu tư năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2001); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và 

Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 

phần (có hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 
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+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 

năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 

2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 
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+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của UBND TP. Hồ 

Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng ñất 

ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND 

TP.HCM v/v ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu 

lực ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND 

TP.HCM quy ñịnh về diện tích ñất tối thiểu sau khi tách thửa (có hiệu lực ngày 07 

tháng 3 năm 2009); 

+ Quyết ñịnh số 38/2000/Qð-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của UBND 

TP.HCM về thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng ñất tại TP.HCM (có 

hiệu lực ngày 04 tháng 7 năm 2000); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:.. ………..do: ...................................................................  

cấp ngày………………….tháng……….năm...........................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:……….Số Fax: ...................................................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ..............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: .....................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do .......................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……… năm..........................................................................  

Số ñiện thoại:…………..Số Fax:...............................................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: .................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN 
 
 Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công 
chứng ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện công chứng và Phòng Công 
chứng), tôi là:  

 
Ông (Bà)................................................................................................................. 

Sinh ngày: ......................................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại ................................ 
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ñăng ký tạm trú)
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

Có vợ (chồng) là:................................................................................................... 
Sinh ngày: ......................................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại ................................ 
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ñăng ký tạm trú) 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................  

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy ñăng ký kết hôn số .......................... ngày 
.................................. do Ủy ban nhân dân ..................................................... cấp. 

 
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam kết sau ñây: 
1. Tài sản: (liệt kê cụ thể tài sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu) .............. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
do vợ (chồng) tôi là bà (ông) ……………………………….… mua hoàn toàn bằng tiền 
riêng (hoặc ñược cho tặng riêng ...) .................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
tôi không có bất cứ sự ñóng góp nào ñối với việc mua tài sản nêu trên;  

2. Ông (Bà) …………..…………………. là chủ sở hữu tài 
sản………………………..…....... và ñược toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu 
ñối với tài sản theo quy ñịnh của pháp luật, tôi cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu 
nại nào; 

3. Việc cam kết nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Cam kết 
này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác ñịnh việc lập cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; 

4. Những thông tin về nhân thân trong cam kết này là ñúng sự thật; 
5. Văn bản cam kết này ñược lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; 
6. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ nội dung cam kết nêu trên; 
7. Các cam kết khác ... 

 Tôi ñã ñọc văn bản cam kết về tài sản, ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và 
ký vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên. 
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Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
Tôi ñã ñọc Văn bản cam kết về tài sản, ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và 

ký, ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 
Tôi ñã ñọc Văn bản cam kết về tài sản, ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và 

ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 
Tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản cam kết về tài sản, ñồng ý toàn bộ nội 

dung Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 
Tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản cam kết về tài sản, ñồng ý toàn bộ nội 

dung Văn bản và ký, ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 
 Tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản cam kết về tài sản, ñồng ý toàn bộ nội 
dung Văn bản và ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 

Tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản cam kết, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều 
khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 

Tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản cam kết, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều 
khoản ghi trong Văn bản và ký, ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng 
viên; 

Tôi ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản cam kết, ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều 
khoản ghi trong Văn bản và ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng 
viên; 
 

Người lập văn bản cam kết về tài sản 
(Ký, ñiểm chỉ và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...) 
 (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu 
công chứng ñược thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ 
trong dấu ngoặc ñơn) 
 Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh. 
 (Trường hợp việc công chứng ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện 
công chứng và Phòng Công chứng) 
 Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố 
Hồ Chí Minh 
 

Chứng nhận: 
 

 - Văn bản cam kết này ñược ông (bà)…………....…........…….. tự nguyện lập, cam 
ñoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết; 
 - Tại thời ñiểm công chứng, ông (bà) …………...............……...... có năng lực hành 
vi dân sự phù hợp theo quy ñịnh của pháp luật; 
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- Nội dung văn bản cam kết phù hợp với pháp luật, ñạo ñức xã hội; 
 - Ông (bà)……....…………….. ñã ñọc lại Văn bản cam kết này, ñã ñồng ý toàn bộ 
nội dung và ñã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 
 

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
- Ông (bà) ……...……………. ñã ñọc lại Văn bản cam kết này, ñã ñồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 
- Ông (bà) ………….……………… ñã ñọc lại Văn bản cam kết này, ñã ñồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 
- Ông (bà) …………………... ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản cam keát, ñã 

ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; 
- Ông (bà) ……………………ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản cam keát, ñã 

ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của 
tôi; 

- Ông (bà) ………………….. ñã nghe Công chứng viên ñọc Văn bản cam keát, ñã 
ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký, ñiểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt 
của tôi; 

- Ông (bà) ………………... ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản cam kết này, ñã 
ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản ñã ký và ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có 
mặt của tôi; 

- Ông (bà) ………………... ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản cam kết này, ñã 
ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ñiểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt 
của tôi; 

-  Ông (bà) ……………….. ñã nghe người làm chứng ñọc Văn bản cam kết này, ñã 
ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và ñã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của 
tôi; 

+Văn bản cam kết này ñược lập thành ............. bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 
tờ, ......trang), cấp cho: 

+ ............................................................ bản chính  
+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 

 Số công chứng .............................., quyển số ..................TP/CC- .............. 
 
 Công chứng viên 
 (Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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77. Thủ tục công chứng hợp ñồng hợp tác kinh doanh 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

Nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 ñến 17 giờ 

thứ hai ñến ñến thứ sáu và từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30 thứ bảy. Khi nộp hồ sơ không 

nhất thiết phải có mặt cả hai bên ñương sự.  

Hoặc gửi hồ sơ trước qua Email của Phòng ñể Công chứng viên xem xét trước. 

• Nhận phiếu hẹn ký hợp ñồng khi hồ sơ nộp ñã ñầy ñủ hoặc Bổ sung ñủ hồ sơ 

theo phiếu hướng dẫn của Phòng Công chứng (trong trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ). 

+ Bước 2: Hai bên có mặt theo phiếu hẹn, mang theo các giấy tờ có liên quan ñể 

ñược hướng dẫn ký hợp ñồng. 

 + Bước 3: Sau khi ký kết hợp ñồng và ñược Công chứng viên ký chứng nhận, 

hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận hồ sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1:  

Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu công 

chứng theo thứ tự (hoặc qua Email). Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có 

thuộc các trường hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không 

(theo thông tin, số liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp luật ñể giải quyết: Công chứng viên từ 

chối tiếp nhận hồ sơ và giải thích, nếu việc yêu cầu công chứng hoàn toàn trái pháp 

luật. Nếu trường hợp pháp luật quy ñịnh chưa rõ, thì Công chứng viên báo cáo 

Trưởng phòng ñể xem xét chỉ ñạo giải quyết hơạc từ chối theo quy ñịnh. 

 Trường hợp hồ sơ thiếu: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ 

sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm hướng 

dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và cấp phiếu 

hẹn (phiếu hẹn ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ, thời gian, ñịa ñiểm hẹn ký hợp 

ñồng và các lưu ý khác).  



Số 280 + 281 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 57

Nếu hồ sơ nhận qua Email thì Công chứng viên sau khi xem xét, sữa chữa sẽ gọi 

ñiện thoại yêu cầu bổ sung, nếu ñầy ñủ thì hẹn thời gian ñể các bên lên ký hợp ñồng. 

+ Bước 2: Công chứng viên chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ ñể thực hiện 

những việc cụ thể do Công chứng viên phân công (rà soát, chỉnh lý dự thảo hợp ñồng 

do các bên ñã nộp, ñánh máy, in ấn hợp ñồng, tính lệ phí…) 

+ Bước 3: Theo phiếu hẹn, khi người yêu cầu công chứng liên hệ ñể ký hợp 

ñồng, xuất trình toàn bộ các giấy tờ có liên quan, Cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn các 

bên ñọc, kiểm tra nội dung hợp ñồng. Trường hợp người yêu cầu công chứng có yêu 

cầu sửa ñổi, bổ sung, Công chứng viên xem xét và thực hiện việc sửa ñổi, bổ sung 

ngay trong ngày hoặc hẹn lại. Nếu các bên ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp 

ñồng, Công chứng viên kiểm tra năng lực hành vi dân sự, giải thích quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng, hướng 

dẫn khách ký, ñiểm chỉ vào các bản hợp ñồng trước mặt mình. 

+ Bước 4: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 

+ Bước 5: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của tổ chức hành nghề công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài 

trụ sở của Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo bản hợp ñồng hợp tác kinh doanh  

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của những người hợp tác kinh doanh + Hộ khẩu. 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh:  
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4.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (ñược cấp theo quy ñịnh của Luật ðất 

ñai theo các thời kỳ), Giấy tờ về việc ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh 

4.2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (theo mẫu Nð 

60/CP và mẫu Nð 90/2006/Nð-CP). 

4.3 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho 

người có quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất mà người ấy vẫn quản lý, sử dụng liên tục 

ñến nay và không có tranh chấp: 

4.3.1 Bằng khoán ñiền thổ (ñất thổ cư) có ghi rõ trên ñất có nhà; Văn tự ñoạn mãi 

bất ñộng sản (nhà và ñất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, ñã trước bạ 

(ñối với trường hợp việc ñoạn mãi này chưa ñược ñăng ký vào bằng khoán ñiền thổ). 

4.3.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc ñược cấp 

bởi cơ quan thẩm quyền của chế ñộ cũ: ðô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng tỉnh Gia 

ðịnh hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc ñịa phận thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế ñộ cũ 

thị thực hoặc chứng nhận ñã trước bạ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu 

nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế ñộ cũ ñã trước bạ. 

4.4 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:  

4.4.1 Quyết ñịnh, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà 

ñất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà ðất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (ñã trước bạ) 

hoặc cho phép xây dựng nhà, ñã trước bạ. 

ðối với Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 ñến ngày 

06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng ñược cấp sau khi ñã có giấy phép 

khởi công xây dựng.  

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải 

kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là 

xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng ñất hợp lệ theo hướng dẫn tại 

Công văn số 647/CV-ðC (ñiểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 

tháng 5 năm 1995 của Tổng cục ðịa chính (nếu là xây dựng trên ñất trống) mới ñược 

coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất. 

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải ñược trước bạ 

theo quy ñịnh. 



Số 280 + 281 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 59

4.4.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà ñất thành phố hoặc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện ñã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho 
người thụ ủy và ñã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền. 

4.4.3 Quyết ñịnh cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền 

(thay thế bản chính). 

4.4.4 Quyết ñịnh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñối với nhà tại khu vực nông thôn trước 

khi có quyết ñịnh chuyển thành ñô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội 
thị trấn tại các huyện, ñã trước bạ. 

(Các loại giấy tờ nêu tại mục 4.4 này, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa 

thực hiện và hiện trạng nhà, ñất không thay ñổi thì nay ñược trước bạ theo quy ñịnh 
của pháp luật). 

4.5 Giấy tờ ñược lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 

1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ ñược quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 
nêu trên:  

4.5.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở ñược lập tại 

Phòng Chưởng khế Sài Gòn, tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc ñược cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận và ñã trước bạ. 

4.5.2 Bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà ñã có 

hiệu lực pháp luật và ñã trước bạ. 

4.5.3 Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước 

hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và ñăng 

ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý ñô 
thị huyện trước ñây.  

4.5.4 Văn bản bán ñấu giá bất ñộng sản có chứng nhận của Công chứng viên và 

bản án, quyết ñịnh, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm 
dịch vụ bán ñấu giá tài sản, ñã trước bạ và ñăng ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất trong 

trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản hoặc mua phát mãi 

của cơ quan thi hành án. 

4.6 Giấy chứng nhận ñăng ký xe ô tô, gắn máy, ñăng ký tàu thuyền…(ñối với 

ñộng sản phải ñăng ký). Hoặc các giấy tờ chứng minh sở hữu ñối với các tài sản không 

phải ñăng ký quyền sở hữu (như máy móc, trang thiết bị…): Hợp ñồng mua bán kèm 
theo thanh lý hợp ñồng; Hóa ñơn; Tờ khai hải quan kèm hợp ñồng ngoại, thanh lý hợp 

ñồng; Hợp ñồng thuê sạp chợ; giấy xác nhận cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi… 
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5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

5.1 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa ñăng ký kết hôn từ trước ñến nay;  

- Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/ từ khi vợ - chồng chết ñến nay 

chưa ñăng ký kết hôn lại …) trên cơ sở ñối chiếu với thời ñiểm tạo dựng tài sản. 

5.2 Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

6. Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Ủy ban nhân dân quận huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng hợp tác kinh doanh. 
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- Phí, lệ phí: 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

 * Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng, giao dịch. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với nhà ở; quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh 

của pháp luật; 

� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 
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� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trong thời hạn sử dụng ñất. 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong các 

trường hợp sau ñây: 

� Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; 

� Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

� Nhà ở ñược xây dựng trên ñất thuê ñã hết thời hạn thuê ñất mà không ñược gia 

hạn thuê tiếp hoặc không ñược chuyển sang hình thức giao ñất ñể sử dụng ổn ñịnh lâu 

dài; 

� Nhà ở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi do cấp không ñúng thẩm quyền, người ñược 

cấp giấy chứng nhận không ñúng ñối tượng, nhà ở ñược ghi trong giấy chứng nhận 

không ñúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực ñã bị cấm 

xây dựng nhà ở;  

� Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng ñã ñược cấp lại, cấp ñổi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy ñịnh của Luật Nhà ở. 

+ Trường hợp ñể thừa kế cho các ñối tượng không thuộc diện ñược quyền sở 

hữu, quyền sử dụng bất ñộng sản tại Việt Nam, thì ñối tượng này chỉ ñược hưởng giá 

trị của bất ñộng sản ñó 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Bộ Luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật ðầu tư năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 
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+ Luật Thương mại năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và 

Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 

phần (có hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 
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+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 

năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 

2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của UBND TP. Hồ 

Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng ñất 

ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND 

TP.HCM v/v ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu 

lực ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 38/2000/Qð-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của UBND 

TP.HCM về thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng ñất tại TP.HCM (có 

hiệu lực ngày 04 tháng 7 năm 2000); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:.. ………..do: ...................................................................  

cấp ngày………………….tháng……….năm...........................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:……….Số Fax: ...................................................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ..............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: .....................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do .......................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……… năm..........................................................................  

Số ñiện thoại:…………..Số Fax:...............................................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: .................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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78. Thủ tục tham gia mua tài sản ñấu giá 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với khách hàng tham gia mua tài sản bán ñấu giá: 

+ Bước 1:  

� Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

� Nộp hồ sơ và nộp khoản tiền ñặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài 

sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh  

Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính của các ngày theo Kế hoạch bán ñấu 

giá và từ 8h00 - 11h00 của ngày hết hạn ñăng ký tham gia mua tài sản bán ñấu giá; 

trừ các ngày lễ và thứ Bảy, Chủ nhật. 

+ Bước 2: Tham gia ñấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Bước 3:  

 � Nếu mua ñược tài sản: Ký Hợp ñồng mua tài sản bán ñấu giá với Trung tâm 

dịch vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, nộp ñủ tiền mua tài 

sản, nhận tài sản và nhận hồ sơ về tài sản.  

 � Nếu không mua ñược tài sản: nhận lại khoản tiền ñặt trước từ Trung tâm dịch 

vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ 

do khách hàng tham gia mua tài sản bán ñấu giá nộp: kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ 

của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, 

chưa hợp lệ. 

+ Bước 2: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp TPHCM tổ chức 

bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 3: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp TPHCM lập Hợp 

ñồng mua bán tài sản bán ñấu giá với người mua ñược tài sản ngay sau khi cuộc bán 

ñấu giá kết thúc (ñược Công chứng viên chứng nhận ñối với bất ñộng sản).  

+ Bước 4: Giao tài sản và bàn giao hồ sơ liên quan ñến tài sản ñã bán ñấu giá 

sau khi khách hàng nộp ñủ tiền.  

+ Bước 5:  
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� ðối với tài sản thi hành án và tài sản do cá nhân, tổ chức khác ủy quyền bán 

ñấu giá: Lập Biên bản thanh lý Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản; 

� ðối với tài sản xử phạt vi phạm hành chính: Có Công văn báo cáo kết quả bán 

ñấu giá tài sản và quyết toán với Sở Tài chính thành phố. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- ðơn ñăng ký mua tài sản bán ñấu giá (theo mẫu của Trung tâm); 

- Bản sao chứng minh nhân dân của người ñến ñăng ký (nếu người ñăng ký là cá 

nhân); 

- Giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh cá thể (nếu là hộ kinh doanh cá thể); 

- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản sao chứng 

minh nhân dân của người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (nếu là doanh 

nghiệp); 

- Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có); 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Từ 15 - 30 ngày làm việc, kể từ ngày khách hàng nộp 

ñơn ñăng ký tham gia mua tài sản bán ñấu giá (tùy vụ việc cụ thể). 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp:  

+ ðối với tài sản thi hành án: Thi hành án dân sự các cấp; 

+ ðối với tài sản xử phạt vi phạm hành chính: các cơ quan chuyển giao tài sản 

và Sở Tài chính thành phố. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng mua bán tài sản bán ñấu giá. 

- Lệ phí:  

+ Mức giá khởi ñiểm của tài sản bán ñấu giá từ 20.000.000 ñồng trở xuống:  

  Phí tham gia ñấu giá: 20.000 ñồng/hồ sơ 

+ Mức giá khởi ñiểm của tài sản bán ñấu giá từ trên 20.000.000 ñồng ñến 
50.000.000 ñồng: 

  Phí tham gia ñấu giá: 50.000 ñồng/hồ sơ 

+ Mức giá khởi ñiểm của tài sản bán ñấu giá từ trên 50.000.000 ñồng ñến 
100.000.000 ñồng: 

  Phí tham gia ñấu giá: 100.000 ñồng/hồ sơ 

+ Mức giá khởi ñiểm của tài sản bán ñấu giá từ trên 100.000.000 ñồng ñến 
500.000.000 ñồng: 

  Phí tham gia ñấu giá: 200.000 ñồng/hồ sơ 

+ Mức giá khởi ñiểm của tài sản bán ñấu giá trên 500.000.000 ñồng: 

  Phí tham gia ñấu giá: 500.000 ñồng/hồ sơ 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñăng ký mua tài sản bán ñấu giá. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (ngày có hiệu lực 01 tháng 10 

năm 2002); 

+ Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2008 (có hiệu lực ngày 01 tháng 8 năm 2008); 

+ Nghị ñịnh số 128/2008/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về 
việc quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 

và Pháp lệnh sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2008 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán ñấu giá tài sản (có hiệu lực ngày 10 tháng 02 năm 2005); 

+ Nghị ñịnh số 164/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về 
kê biên, ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể bảo ñảm thi hành án (có hiệu lực ngày 06 tháng 

10 năm 2004); 
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+ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP (có hiệu lực ngày 08 
tháng 6 năm 2006); 

+ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP (có hiệu lực ngày 
31 tháng 5 năm 2005); 

+ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñấu giá (có hiệu lực 
ngày 12 tháng 11 năm 2006); 

+ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2004); 

+ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước ñể bán ñấu 
giá (có hiệu lực ngày 11 tháng 6 năm 2005); 

+ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính về 

sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước ñể 

bán ñấu giá (có hiệu lực ngày 04 tháng 4 năm 2007); 

+ Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bản “Quy ñịnh về quy trình và phương pháp 

thẩm ñịnh giá bán bất ñộng sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh” 

(có hiệu lực ngày 01 tháng 12 năm 2003); 

+ Quyết ñịnh số 105/2007/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2007); 

+ Quyết ñịnh số 841/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Giám ñốc 

Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán ñấu giá tài sản thi 

hành án dân sự và mẫu Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản thi hành án dân sự (có 
hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 231/Qð-STP-BTTP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Sở Tư pháp 

về việc ban hành sửa ñổi Quy chế phối hợp trong công tác bán ñấu giá tài sản thi 
hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 41/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 

10 năm 2005 của Giám ñốc Sở Tư pháp (có hiệu lực ngày 07 tháng 5 năm 2007). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ðƠN ðĂNG KÝ MUA TÀI SẢN BÁN ðẤU GIÁ 

 
Kính gửi: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh 

Họ tên tổ chức, cá nhân ñăng ký: ........................................................................................  

Số ðKKD/CMND: ........................ do.............cấp ngày..................... tại...........................  

ðịa chỉ:.................................................................................................................................  

Người ñại diện: .............................................. chức vụ: .......................................................  

ðịa chỉ liên lạc:....................................................................................................................  

ðiện thoại: ............................................................Fax: .......................................................  

Sau khi tham khảo hồ sơ ñấu giá và xem hiện trạng tài sản, tôi biết rõ tài sản bán ñấu giá 
thuộc loại: ............................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

* Tên tài sản:........................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

* Giá khởi ñiểm: ..................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

Tôi ñồng ý ñăng ký tham gia ñấu giá tài sản nêu trên và nộp các khoản tiền liên qua ñến vụ 
mua bán ñấu giá tài sản như sau: 

1. Phí tham gia ñấu giá: .......................................................................................................  

2. Tiền ñặt trước: .................................................................................................................  

3. Ngay sau khi trúng ñấu giá thanh toán số tiền là:..................................................... tương  

  ñương……..% giá khởi ñiểm. 

4. Số tiền còn lại thanh toán trong vòng.......................................ngày kể từ ngày ñấu giá. 

Tôi cam kết không tranh chấp về những phát sinh (nếu có) từ những khoản tiền nêu 
trên. 

Tôi ñã ñọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh về bán ñấu giá tài sản và 
nội quy cuộc bán ñấu giá. 
 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày…… tháng……năm 200… 
 Tổ chức/cá nhân ñăng ký 
 (Ký, họ tên, tổ chức phải ñóng dấu) 
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79. Thủ tục ký kết và thực hiện hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản là 
bất ñộng sản 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với khách hàng ủy quyền bán ñấu giá tài sản: 

+ Bước 1: ký Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ bán 
ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Bước 2: chứng kiến cuộc bán ñấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá 
tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Bước 3: phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp 
thành phố Hồ Chí Minh ñể giao tài sản sau khi khách mua ñược tài sản nộp ñủ tiền. 

+ Bước 4: ký biên bản thanh lý hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản. 

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: ký Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản với tổ chức, cá nhân ủy 
quyền bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 2: niêm yết, thông báo công khai việc bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 3: tổ chức bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 4: phối hợp với khách hàng ủy quyền ñể giao tài sản ñã bán ñấu giá sau 
khi khách hàng mua trúng ñấu giá tài sản ñó nộp ñủ tiền; bàn giao bàn giao hồ sơ liên 
quan ñến tài sản ñã bán ñấu giá.  

+ Bước 5: lập Biên bản thanh lý Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Hoặc tại trụ sở của tổ chức, cá nhân ủy quyền bán ñấu giá tài sản. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản (theo mẫu quy ñịnh); 

+ Các giấy tờ có giá trị pháp lý liên quan ñến tài sản; 

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn tổ chức bán ñấu giá tài sản: 60 ngày kể từ ngày ký hợp ñồng ủy 
quyền bán ñấu giá. 
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+ Thời hạn giao tài sản: phụ thuộc bên ủy quyền bán ñấu giá tài sản. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp:  

+ Thi hành án dân sự các cấp; 

+ Tổ chức, cá nhân ủy quyền bán ñấu giá. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản thanh lý Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu 

giá tài sản. 

- Lệ phí:  

+ Giá trị tài sản bán ñược từ 1.000.000 ñồng trở xuống: 

  Phí ñấu giá: 50.000 ñồng/hồ sơ. 

+ Giá trị tài sản bán ñược từ trên 1.000.000 ñồng ñến 100.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 5% giá trị tài sản bán ñược. 

+ Giá trị tài sản bán ñược từ trên 100.000.000 ñồng ñến 1.000.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 5.000.000 ñồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán ñược vượt quá 

100.000.000 ñồng. 

+ Giá trị tài sản bán ñược trên 1.000.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 18.500.000 ñồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán ñược vượt 

quá 1.000.000.000 ñồng. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản (kèm bản 

liệt kê chi tiết về tài sản bán ñấu giá). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh Thi hành án năm 2004 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004). 
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+ Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán ñấu giá tài sản (có hiệu lực ngày 10 tháng 02 năm 2005). 

+ Nghị ñịnh số 164/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về 

kê biên, ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể bảo ñảm thi hành án (có hiệu lực ngày 06 tháng 

10 năm 2004). 

+ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP (có hiệu lực ngày 08 

tháng 6 năm 2006). 

+ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP (có hiệu lực ngày 

31 tháng 5 năm 2005). 

+ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñấu giá (có hiệu lực 

ngày 12 tháng 11 năm 2006). 

+ Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bản “Quy ñịnh về quy trình và phương pháp 

thẩm ñịnh giá bán bất ñộng sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh” 

(có hiệu lực ngày 01 tháng 12 năm 2003). 

+ Quyết ñịnh số 105/2007/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2007). 

+ Công văn số 2234/BTP-BTTP ngày 01 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 

công chứng Hợp ñồng mua bán tài sản bán ñấu giá (có hiệu lực ngày 01 tháng 8 năm 

2005). 

+ Quyết ñịnh số 841/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 10 năm 205 của Giám ñốc 

Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán ñấu giá tài sản thi 

hành án dân sự và mẫu Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản thi hành án dân sự (có 

hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 2005). 

+ Quyết ñịnh số 231/Qð-STP-BTTP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Sở Tư pháp 

về việc ban hành sửa ñổi Quy chế phối hợp trong công tác bán ñấu giá tài sản thi 

hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 41/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 

10 năm 2005 của Giám ñốc Sở Tư pháp (có hiệu lực ngày 07 tháng 5 năm 2007). 
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Mẫu số 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
HỢP ðỒNG ỦY QUYỀN BÁN ðẤU GIÁ TÀI SẢN 

Số: ........ 

 
Hôm nay ngày: ...........tháng...........năm........... 

Chúng tôi gồm có: 

1. Bên ủy quyền bán ñấu giá (gọi tắt là bên A) 
Họ tên: ......................................................................................................................................  
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................  

Chứng minh thư nhân dân số:.................ngày cấp.............. nơi cấp: ........................................  

Số ñiện thoại (nếu có): ..............................................................................................................  
Số tài khoản (nếu có): ...............................................................................................................  

2. Bên ñược ủy quyền bán ñấu giá tài sản (gọi tắt là bên B) 
Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản/Doanh nghiệp bán ñấu giá tài sản: 

ðịa chỉ: ......................................................................................................................................  
Số ñiện thoại: ............................................................................................................................  

Số tài khoản: .............................................................................................................................  

ðại diện là Ông/Bà: ...................................................................................................................  
Chức vụ: ....................................................................................................................................  

Hai bên ñã nhất trí thỏa thuận như sau: 

ðiều 1. Tài sản bán ñấu giá 
1. Bên A giao cho bên B thực hiện việc bán ñấu giá tài sản là (có Bản liệt kê chi tiết kèm 
theo, nếu có): 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản (ghi cụ thể nguồn gốc, liệt kê ñầy ñủ giấy tờ, 
tình trạng pháp lý của tài sản): 

ðiều 2. Giá khởi ñiểm của tài sản bán ñấu giá: ....................................................................  

ðiều 3. Thời hạn, hình thức và ñịa ñiểm bán ñấu giá tài sản: 
1. Thời hạn tổ chức bán ñấu giá: ...............................................................................................  

2. Hình thức bán ñấu giá:...........................................................................................................  
3. ðịa ñiểm bán ñấu giá: ............................................................................................................  

ðiều 4.Thời hạn, phương thức, ñịa ñiểm giao tài sản ñể bán ñấu giá: 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................   
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ðiều 5. Thời hạn, phương thức, ñịa ñiểm thanh toán tiền bán tài sản trong trường hợp 
bán ñấu giá thành: ..................................................................................................................  
ðiều 6. Chi phí bán ñấu giá và phí dịch vụ: ..........................................................................  

ðiều 7. Thời hạn, ñịa ñiểm và phương thức giao tài sản bán ñấu giá cho người mua 
ñược tài sản: 
1. Thời hạn giao tài sản: ............................................................................................................  

2. ðịa ñiểm giao tài sản: ...........................................................................................................  
3. Phương thức giao tài sản: .....................................................................................................  

ðiều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên 
1.Bên A có nghĩa vụ: 

- Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết ñể bên ñược ủy quyền thực hiện việc bán ñấu 
giá tài sản; 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết trong phạm vi ủy quyền; 

- Trả chi phí bán ñấu giá tài sản và các khoản phí dịch vụ khác (nếu có); 
- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp ñồng. 

2. Bên A có quyền: 
- Yêu cầu bên B thông báo kịp thời ñầy ñủ các thông tin về việc thực hiện các công việc ñã 
ủy quyền; 
- Yêu cầu bên B thanh toán tiền bán tài sản hoặc trả lại tài sản không bán ñược cho bên ủy 
quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy ñịnh của pháp luật; 

- ðược bồi thường thiệt hại nếu bên ñược ủy quyền vi phạm nghĩa vụ hợp ñồng. 
3. Bên B có nghĩa vụ: 

- Thực hiện công việc ñược ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc 
ñó; 

- Bảo quản, giữ gìn tài sản và tài liệu ñược giao theo thỏa thuận ñể thực hiện việc ủy quyền; 
- Thanh toán tiền bán tài sản theo thỏa thuận; 

- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp ñồng. 

4. Bên B có quyền: 
- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết nhằm thực hiện việc ủy quyền. 

- ðược thanh toán chi phí bán ñấu giá và các khoản phí dịch vụ khác; 
- ðược bồi thường thiệt hại nếu bên ủy quyền vi phạm nghĩa vụ hợp ñồng. 

ðiều 9. Trách nhiệm do vi phạm hợp ñồng 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

ðiều 10. Trường hợp bất khả kháng 

ðiều 11. Các thỏa thuận khác 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
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ðiều 12. ðiều khoản thi hành 
1. Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày giao kết ñến ngày hai bên ký biên bản thanh lý hợp 
ñồng. 

2. Mọi bổ sung, thay ñổi nội dung hợp ñồng này phải thực hiện bằng văn bản do hai bên 
cùng ký. 

3. Việc thanh lý hợp ñồng này sẽ ñược thực hiện bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký. 

Hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện ñúng những nội dung trên và tài sản ñược ủy quyền 
bán ñấu giá không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

Hợp ñồng ñược lập thành.......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ........bản. 
 

 Tỉnh (thành phố)....ngày.......tháng......năm...... 

Bên ủy quyền Bên ñược ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ, tên và ñóng 
dấu, nếu có) 

(Ký tên, ghi rõ họ, tên và ñóng dấu) 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ðEM BÁN ðẤU GIÁ 
(kèm theo Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản 

số....ngày......tháng........năm.........) 

 

Số TT Tên tài 
sản 

BðG 

Số 
lượng 

Nước 
sản 
xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Nhãn 
mác, 
Kiểu 
dáng 

Số 
ñăng 
ký 

Chất 
lượng còn 

lại 

Ghi chú 

         

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 

    

 

Bên ủy quyền Bên ñược ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ, tên và ñóng dấu, nếu có) (Ký tên, ghi rõ họ, tên và ñóng dấu) 
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80. Thủ tục ký kết và thực hiện hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản là 

ñộng sản 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với khách hàng ủy quyền bán ñấu giá tài sản: 

+ Bước 1: ký Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ bán 

ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Bước 2: chứng kiến cuộc bán ñấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá 

tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Bước 3: phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp 

thành phố Hồ Chí Minh ñể giao tài sản sau khi khách mua ñược tài sản nộp ñủ tiền. 

+ Bước 4: ký biên bản thanh lý hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản. 

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: ký Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản với tổ chức, cá nhân ủy 

quyền bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 2: niêm yết, thông báo công khai việc bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 3: tổ chức bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 4: phối hợp với khách hàng ủy quyền ñể giao tài sản ñã bán ñấu giá sau 

khi khách hàng mua trúng ñấu giá tài sản ñó nộp ñủ tiền; bàn giao hồ sơ liên quan 

ñến tài sản ñã bán ñấu giá.  

+ Bước 5: lập Biên bản thanh lý Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Hoặc tại trụ sở của tổ chức, cá nhân ủy quyền bán ñấu giá tài sản. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản (theo mẫu quy ñịnh); 

+ Các giấy tờ có giá trị pháp lý liên quan ñến tài sản; 

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 
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+ Thời hạn tổ chức bán ñấu giá tài sản: (kể từ ngày ký hợp ñồng ủy quyền bán 

ñấu giá). 

 � ðối với ñộng sản thi hành án: 30 ngày  

 � ðối với ñộng sản khác: từ 07 - 15 ngày. 

+ Thời hạn giao tài sản: phụ thuộc bên ủy quyền bán ñấu giá tài sản. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp:  

+ Thi hành án dân sự các cấp; 

+ Tổ chức, cá nhân ủy quyền bán ñấu giá. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản thanh lý Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu 

giá tài sản. 

- Lệ phí:  

+ Giá trị tài sản bán ñược từ 1.000.000 ñồng trở xuống: 

  Phí ñấu giá: 50.000 ñồng/hồ sơ. 

+ Giá trị tài sản bán ñược từ trên 1.000.000 ñồng ñến 100.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 5% giá trị tài sản bán ñược. 

+ Giá trị tài sản bán ñược từ trên 100.000.000 ñồng ñến 1.000.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 5.000.000 ñồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán ñược vượt quá 

100.000.000 ñồng. 

+ Giá trị tài sản bán ñược trên 1.000.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 18.500.000 ñồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán ñược vượt 

quá 1.000.000.000 ñồng. 
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản (kèm bản 

liệt kê chi tiết về tài sản bán ñấu giá). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh thi hành án năm 2004 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004). 

+ Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán ñấu giá tài sản (ngày có hiệu lực ngày 10 tháng 02 năm 2005). 

+ Nghị ñịnh số 164/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về 
kê biên, ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể bảo ñảm thi hành án (có hiệu lực ngày 06 tháng 

10 năm 2004). 

+ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP (có hiệu lực ngày 08 

tháng 6 năm 2006). 

+ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 
việc hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP (có hiệu lực ngày 

31 tháng 5 năm 2005). 

+ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñấu giá (có hiệu lực 

ngày 12 tháng 11 năm 2006). 

+ Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bản “Quy ñịnh về quy trình và phương pháp 

thẩm ñịnh giá bán bất ñộng sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh” 

(có hiệu lực ngày 01 tháng 12 năm 2003). 

+ Quyết ñịnh số 105/2007/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2007). 

+ Công văn số 2234/BTP-BTTP ngày 01 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 

công chứng Hợp ñồng mua bán tài sản bán ñấu giá (có hiệu lực ngày 01 tháng 8 năm 

2005). 

+ Quyết ñịnh số 841/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 10 năm 205 của Giám ñốc 

Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán ñấu giá tài sản thi 

hành án dân sự và mẫu Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản thi hành án dân sự (có 
hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 2005). 
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+ Quyết ñịnh số 231/Qð-STP-BTTP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Sở Tư pháp 

về việc ban hành sửa ñổi Quy chế phối hợp trong công tác bán ñấu giá tài sản thi 

hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 41/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 

10 năm 2005 của Giám ñốc Sở Tư pháp (có hiệu lực ngày 07 tháng 5 năm 2007). 
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Mẫu số 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
HỢP ðỒNG ỦY QUYỀN BÁN ðẤU GIÁ TÀI SẢN 

Số: ........ 

 
Hôm nay ngày: ...........tháng...........năm........... 

Chúng tôi gồm có: 

1. Bên ủy quyền bán ñấu giá (gọi tắt là bên A) 
Họ tên: ......................................................................................................................................  
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................  

Chứng minh thư nhân dân số:.................ngày cấp.............. nơi cấp: ........................................  

Số ñiện thoại (nếu có): ..............................................................................................................  
Số tài khoản (nếu có): ...............................................................................................................  

2. Bên ñược ủy quyền bán ñấu giá tài sản (gọi tắt là bên B) 
Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản/Doanh nghiệp bán ñấu giá tài sản: 

ðịa chỉ: ......................................................................................................................................  
Số ñiện thoại: ............................................................................................................................  

Số tài khoản: .............................................................................................................................  

ðại diện là Ông/Bà: ...................................................................................................................  
Chức vụ: ....................................................................................................................................  

Hai bên ñã nhất trí thỏa thuận như sau: 

ðiều 1. Tài sản bán ñấu giá 
1. Bên A giao cho bên B thực hiện việc bán ñấu giá tài sản là (có Bản liệt kê chi tiết kèm 
theo, nếu có): 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản (ghi cụ thể nguồn gốc, liệt kê ñầy ñủ giấy tờ, 
tình trạng pháp lý của tài sản): 

ðiều 2. Giá khởi ñiểm của tài sản bán ñấu giá: ....................................................................  

ðiều 3. Thời hạn, hình thức và ñịa ñiểm bán ñấu giá tài sản: 
1. Thời hạn tổ chức bán ñấu giá: ...............................................................................................  

2. Hình thức bán ñấu giá:...........................................................................................................  
3. ðịa ñiểm bán ñấu giá: ............................................................................................................  

ðiều 4.Thời hạn, phương thức, ñịa ñiểm giao tài sản ñể bán ñấu giá: 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................   
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ðiều 5. Thời hạn, phương thức, ñịa ñiểm thanh toán tiền bán tài sản trong trường hợp 
bán ñấu giá thành: ..................................................................................................................  
ðiều 6. Chi phí bán ñấu giá và phí dịch vụ: ..........................................................................  

ðiều 7. Thời hạn, ñịa ñiểm và phương thức giao tài sản bán ñấu giá cho người mua 
ñược tài sản: 
1. Thời hạn giao tài sản: ............................................................................................................  

2. ðịa ñiểm giao tài sản: ...........................................................................................................  
3. Phương thức giao tài sản: .....................................................................................................  

ðiều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên 
1.Bên A có nghĩa vụ: 

- Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết ñể bên ñược ủy quyền thực hiện việc bán ñấu 
giá tài sản; 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết trong phạm vi ủy quyền; 

- Trả chi phí bán ñấu giá tài sản và các khoản phí dịch vụ khác (nếu có); 
- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp ñồng. 

2. Bên A có quyền: 
- Yêu cầu bên B thông báo kịp thời ñầy ñủ các thông tin về việc thực hiện các công việc ñã 
ủy quyền; 
- Yêu cầu bên B thanh toán tiền bán tài sản hoặc trả lại tài sản không bán ñược cho bên ủy 
quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy ñịnh của pháp luật; 

- ðược bồi thường thiệt hại nếu bên ñược ủy quyền vi phạm nghĩa vụ hợp ñồng. 
3. Bên B có nghĩa vụ: 

- Thực hiện công việc ñược ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc 
ñó; 

- Bảo quản, giữ gìn tài sản và tài liệu ñược giao theo thỏa thuận ñể thực hiện việc ủy quyền; 
- Thanh toán tiền bán tài sản theo thỏa thuận; 

- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp ñồng. 

4. Bên B có quyền: 
- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết nhằm thực hiện việc ủy quyền. 

- ðược thanh toán chi phí bán ñấu giá và các khoản phí dịch vụ khác; 
- ðược bồi thường thiệt hại nếu bên ủy quyền vi phạm nghĩa vụ hợp ñồng. 

ðiều 9. Trách nhiệm do vi phạm hợp ñồng 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

ðiều 10. Trường hợp bất khả kháng 

ðiều 11. Các thỏa thuận khác 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
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ðiều 12. ðiều khoản thi hành 
1. Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày giao kết ñến ngày hai bên ký biên bản thanh lý hợp 
ñồng. 

2. Mọi bổ sung, thay ñổi nội dung hợp ñồng này phải thực hiện bằng văn bản do hai bên 
cùng ký. 

3. Việc thanh lý hợp ñồng này sẽ ñược thực hiện bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký. 

Hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện ñúng những nội dung trên và tài sản ñược ủy quyền 
bán ñấu giá không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

Hợp ñồng ñược lập thành.......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ........bản. 
 

 Tỉnh (thành phố)....ngày.......tháng......năm...... 

Bên ủy quyền Bên ñược ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ, tên và ñóng 
dấu, nếu có) 

(Ký tên, ghi rõ họ, tên và ñóng dấu) 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ðEM BÁN ðẤU GIÁ 
(kèm theo Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản 

số....ngày......tháng........năm.........) 

 

Số TT Tên tài 
sản 

BðG 

Số 
lượng 

Nước 
sản 
xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Nhãn 
mác, 
Kiểu 
dáng 

Số 
ñăng 
ký 

Chất 
lượng còn 

lại 

Ghi chú 

         

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 

    

 

Bên ủy quyền Bên ñược ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ, tên và ñóng dấu, nếu có) (Ký tên, ghi rõ họ, tên và ñóng dấu) 
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81. Thủ tục tiếp nhận và bán ñấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với các cơ quan phối hợp:  

+ Bước 1: Có thư mời Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh nhận tài sản (kèm danh mục tài sản và các quyết ñịnh, giám ñịnh có 

liên quan). 

+ Bước 2: Chứng kiến cuộc bán ñấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán ñấu 

giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Bước 3: Phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - Sở Tư pháp 

thành phố Hồ Chí Minh ñể giao tài sản sau khi khách mua ñược tài sản nộp ñủ tiền. 

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Tiếp nhận tài sản chuyển giao. 

+ Bước 2: Niêm yết, thông báo công khai việc bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 3: Tổ chức bán ñấu giá tài sản. 

+ Bước 4: Phối hợp với tổ chức, cá nhân ñang giữ tài sản bàn giao tài sản ñã bán 

ñấu giá sau khi khách hàng mua trúng ñấu giá nộp ñủ tiền; bàn giao hồ sơ liên quan 

ñến tài sản.  

+ Bước 5: Có Công văn báo cáo kết quả bán ñấu giá tài sản và quyết toán với Sở 

Tài chính thành phố. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Quyết ñịnh tịch thu tang vật, phương tiện ñể bán ñấu giá;  

+ Kết quả Giám ñịnh (nếu có);  

+ Biên bản bàn giao tài sản; 

+ Các giấy tờ, tài liệu liên quan khác (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Thời hạn tổ chức bán ñấu giá tài sản: từ 07 - 15 ngày. 
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+ Thời hạn giao tài sản: 03 ngày ñối với trường hợp bình thường, 10 ngày ñối 

với trường hợp ñặc biệt 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản - 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp:  

+ Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế thành phố và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan ñến công tác bán ñấu giá tài sản là tang vật, phương 

tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Công văn báo cáo kết quả bán ñấu giá tài sản và 

quyết toán với Sở Tài chính thành phố. 

- Lệ phí (nếu có):  

+ Giá trị tài sản bán ñược từ 1.000.000 ñồng trở xuống: 

  Phí ñấu giá: 50.000 ñồng/hồ sơ. 

+ Giá trị tài sản bán ñược từ trên 1.000.000 ñồng ñến 100.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 5% giá trị tài sản bán ñược. 

+ Giá trị tài sản bán ñược từ trên 100.000.000 ñồng ñến 1.000.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 5.000.000 ñồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán ñược vượt quá 

100.000.000 ñồng. 

+ Giá trị tài sản bán ñược trên 1.000.000.000 ñồng: 

  Phí ñấu giá: 18.500.000 ñồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán ñược vượt 

quá 1.000.000.000 ñồng. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (ngày có hiệu lực 01 tháng 10 

năm 2002). 

+ Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2008 (ngày có hiệu lực 01 tháng 8 năm 2008). 

+ Nghị ñịnh số 128/2008/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về 

việc quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 

và Pháp lệnh sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2008 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009). 

+ Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán ñấu giá tài sản (có hiệu lực ngày 10 tháng 02 năm 2005). 

+ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP (có hiệu lực ngày 08 

tháng 6 năm 2006). 

+ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP (có hiệu lực ngày 

31 tháng 5 năm 2005). 

+ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñấu giá (có hiệu lực 

ngày 12 tháng 11 năm 2006). 

+ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 

phạm hành chính (có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2004). 

+ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước ñể bán ñấu 

giá (có hiệu lực ngày 11 tháng 6 năm 2005). 

+ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính về 

sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước ñể 

bán ñấu giá (có hiệu lực ngày 04 tháng 4 năm 2007). 

+ Quyết ñịnh số 105/2007/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2007). 



Số 280 + 281 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 89

II. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 

1. Thủ tục ñăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ, 

trong ñó có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước 

ngoài cấp ñể sử dụng cho việc ñăng ký khai sinh 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính (từ thứ hai ñến thứ sáu 

và sáng thứ bảy).  

Khi nộp hồ sơ phải có cha hoặc mẹ của trẻ. Trường hợp cha hoặc mẹ không trực 

tiếp ñi nộp hồ sơ thì ông, bà (nội, ngoại) có thể ñi ñăng ký khai sinh hoặc ủy quyền 

cho người khác làm thay. 

 - Bước 3: Nhận kết quả bản chính Giấy khai sinh tại Sở Tư pháp. 

 b) ðối với cơ quan hành chính nhà nước: 

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ của các 

giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ.  

- Bước 2: Sở Tư pháp cấp bản chính Giấy khai sinh cho ñương sự và ghi vào sổ 

bộ ñăng ký khai sinh. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Phiếu cung cấp thông tin về ðăng ký khai sinh. 

• Giấy chứng sinh (theo mẫu quy ñịnh) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn 

của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có ðăng ký kết hôn). 

 (Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em 

sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh ñược thay bằng văn bản xác nhận của 

người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng thì người ñi khai sinh 

phải làm giấy cam ñoan về việc sinh là có thực). 

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ñi ñăng ký khai sinh  
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 • Sổ hộ khẩu (ñối với công dân trong nước), xác nhận tạm trú (ñối với công dân 

Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài), thẻ thường trú, thẻ tạm trú (ñối với người nước 

ngoài cư trú tại Việt Nam). 

• Giấy ủy quyền của người ñi ñăng ký khai sinh theo quy ñịnh của pháp luật 

(trường hợp có ủy quyền).  

- Trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài, chưa ñăng ký khai sinh ở nước ngoài. 

Khi ñi ñăng ký khai sinh, người ñi khai sinh phải cam ñoan về việc trẻ em ñó chưa 

ñược ñăng ký khai sinh ở nước ngoài, ñồng thời có trách nhiệm xuất trình hộ chiếu 

của trẻ em (nếu có); trường hợp ñính kèm xác nhận cư trú của trẻ và hộ chiếu của trẻ 

(nếu có); trường hợp trẻ không có giấy chứng sinh hoặc các giấy tờ khác chứng minh 

việc sinh thì người ñi khai sinh phải làm giấy cam ñoan về việc sinh. 

- Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì phải có giấy 

thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc tịch. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc 

tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước 

ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước 

ñó. 

- Trường hợp trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, 

còn người kia là người nước ngoài; nếu cha mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì 

phải có thỏa thuận bằng văn bản của cha, mẹ theo quy ñịnh của Luật Quốc tịch Việt 

Nam. 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 04 ngày là việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận ñủ hồ sơ hợp 

lệ. Trong trường hợp có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh thì thời hạn ñược 

kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc (pháp luật không quy ñịnh thời hạn giải 

quyết, thực hiện theo quy trình ISO của Sở Tư pháp).  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh 

d) Cơ quan phối hợp:  
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- Cơ sở y tế; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cơ quan Công an (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ 

quan Công an). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy khai sinh 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Phiếu cung cấp thông tin về ðăng ký khai sinh 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

a) ðiều kiện cấp Giấy khai sinh: 

- Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha mẹ là người nước ngoài. 

- Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người 

kia là công dân Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài. 

- Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người 

kia là công dân Việt Nam ñang cư trú tại Việt Nam. 

- Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam ñịnh cư ở 

nước ngoài, sử dụng hộ chiếu nước ngoài. 

- Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú 

trong nước, còn người kia là công dân Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài hiện ñang sử 

dụng hộ chiếu nước ngoài. 

- Trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa ñăng ký khai sinh ở nước ngoài, có cha hoặc 

mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam; cha mẹ có ñăng ký kết 

hôn; trẻ em về nước cư trú. 

b) Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

- Giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, khi sử dụng tại 

Việt Nam phải ñược hợp háp hóa lãnh sự, trừ trường hợp ñiều ước quốc tế mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy ñịnh khác. 

- Giấy tờ hộ tịch do cơ quan Ngoại giao, lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam 

cấp cho công dân nước ñó ñể sử dụng tại Việt Nam ñược miễn hợp pháp hóa lãnh sự 

trên cơ sở có ñi, có lại. 

- Giấy tờ hộ tịch nêu trên bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, 

bản dịch phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 
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c) Trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác ñịnh ñược người 

cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ ñăng ký khai sinh và Giấy khai sinh ñể trống. 

Nếu vào thời ñiểm ñăng ký khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp kết hợp giải 

quyết việc nhận con và ñăng ký khai sinh (hồ sơ ñính kèm văn bản nhìn nhận con của 

người cha). 

d) Trường hợp trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt 

Nam, còn người kia là người nước ngoài; nếu cha mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho 

con thì tên gọi của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên ghép giữa tên Việt Nam và tên 

nước ngoài. 

ñ) Trường hợp không có thỏa thuận của cha mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho 

con (vì lý do cha mẹ không liên hệ ñược với nhau) thì quốc tịch của trẻ là quốc tịch 

Việt Nam theo quốc tịch của người cha hoặc người mẹ là công dân Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2000). 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2006). 

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 09 

tháng 7 năm 2008). 

+ Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy ñịnh 

tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 

(có hiệu lực ngày 16 tháng 6 năm 2008). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

VỀ ðĂNG KÝ KHAI SINH 
 
Họ tên trẻ: ...................................………………………………...Giới tính:………………… 

Ngày sinh:……. tháng……. năm ……………… 

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………….. 

Dân tộc: ..............................................................  Quốc tịch:…………………………… 

Quê quán: ………………………………………………………………………………… 

 
 Cha Mẹ 

Họ và tên   

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

Quê quán   

Nơi thường trú/ tạm trú/ 
nơi cư trú 

  

 
Họ và tên người cung cấp thông tin: ......................................................................................... 

Sinh năm: ……… ….Số CMND:………………………… Nơi cấp:....................................... 

Quan hệ với người ñược khai sinh: ........................................................................................... 

     …………Ngày ................. tháng ........... năm 200 
    Người lập phiếu 

Cán bộ Hộ tịch kiểm tra ñối chiếu                  (Ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
    …………………………                      ……………………………….. 
 
Chú ý: 

1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy chứng sinh bản chính (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Sổ Hộ khẩu; 
- Giấy chứng minh nhân dân của người ñi khai; 
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- Giấy kết hôn của cha mẹ trẻ (Nếu cán bộ hộ tịch biết rõ thì không yêu cầu). 
3. Cán bộ Hộ tịch có thể giúp trong trường hợp người cung cấp thông tin không ghi 

ñược. 
4. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra ñối chiếu thông tin với các giấy tờ. 
5. Không thu lệ phí phiếu cung cấp thông tin này. 
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2. Thủ tục ñăng ký cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ, trong ñó 

có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật sang tiếng Việt các giấy tờ do cơ 

quan, tổ chức nước ngoài cấp. 

• Người có yêu cầu cấp lại bản chính khai sinh nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp TP. Hồ 

Chí Minh trong giờ hành chính (từ thứ hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy).  

 Hoặc có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn 

bản và phải ñược công chứng, chứng thực hợp lệ. Nếu người ñược ủy quyền là ông, 

bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì không cần phải có văn bản ủy 

quyền. 

- Bước 2: Nhận kết quả bản chính giấy khai sinh cấp lại tại Sở Tư pháp TP.Hồ 

Chí Minh.  

b) ðối với cơ quan hành chính nhà nước: 

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ của các 

giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ. 

- Bước 2: Sở Tư pháp xử lý hồ sơ: 

• Kiểm tra sổ bộ khai sinh ñang lưu giữ ñể ghi vào nội dung bản chính Giấy khai 

sinh cấp lại (trường hợp sổ bộ khai sinh do Sở Tư pháp lưu giữ). 

• Có văn bản ñề nghị UBND cấp huyện cung cấp thông tin (sao chụp trang sổ bộ 

khai sinh) nếu trước ñây ñương sự ñăng ký khai sinh tại huyện ñó làm căn cứ ñể ghi 

vào nội dung bản chính Giấy khai sinh cấp lại (trường hợp người nước ngoài và 

người Việt Nam ñịnh cư tại nước ngoài trước ñây ñã ñăng ký khai sinh tại quận, 

huyện của thành phố Hồ Chí Minh). 

- Bước 3: Sở Tư pháp căn cứ vào sổ bộ khai sinh và kết quả cung cấp thông tin 

của UBND quận, huyện ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh cấp lại. 

- Bước 4: Sở Tư pháp cấp bản chính Giấy khai sinh mới ñược cấp lại cho ñương 

sự, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). 
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- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Nộp tờ khai (theo mẫu quy ñịnh) và bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có). 

• Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu ñối với công dân Việt Nam hoặc hộ chiếu 

(người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, người nước ngoài) (bản sao có chứng thực, 

hoặc bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu); 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Ủy ban nhân dân cấp xã; cấp quận, huyện. 

- Cơ quan Công an (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ 

quan Công an). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp lại bản chính khai sinh: 50.000 ñồng/trường hợp. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (Mẫu 

STP/HT-2006-KS.3) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

a) Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

• Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho việc cấp lại bản chính khai sinh tại Việt Nam phải ñược 

Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

• Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải 

ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 
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b) Các trường hợp cấp lại bản chính khai sinh có yếu tố nước ngoài: 

• ðương sự ñã ñăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; 

• Người trước ñây ñã ñăng ký khai sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, có năm sinh 

từ 1953 trở về trước hoặc lên án thế vì khai sinh của Tòa án chế ñộ cũ; 

• Bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội 

dung do ñược thay ñổi, cải chính hộ tịch, xác ñịnh lại dân tộc, xác ñịnh lại giới tính, 

bổ sung hộ tịch hoặc ñiều chỉnh hộ tịch mà Sổ ñăng ký khai sinh còn lưu giữ ñược tại 

Sở Tư pháp; 

• Người nước ngoài và người Việt Nam ñịnh cư tại nước ngoài trước ñây ñã 

ñăng ký khai sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006. 

+ Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, ngày có hiệu lực 30 tháng 5 

năm 2006. 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu, có hiệu lực ngày 18 tháng 6 

năm 1999. 

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP 

ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực 

ngày 09 tháng 7 năm 2008. 

+ Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên ñịa bàn 

thành phố có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2007. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        
 

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH 
 

    Kính gửi: ................................................................................................... 
 

Họ và tên người khai: ..................................................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................... 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:............................................................................................... 

Quan hệ với người ñược cấp lại bản chính Giấy khai sinh:.............................................. 

ðề nghị .................................................cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người 
có tên dưới ñây: 

Họ và tên: ..........................................................................................Giới tính:................ 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................... 

Nơi sinh: ........................................................................................................................... 

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:........................... 

Quê quán (1):..................................................................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................... 

Họ và tên cha:.................................................................................................................. 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:............................ 

Họ và tên mẹ:................................................................................................................... 

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:........................... 

ðã ñăng ký khai sinh tại: ................................................................................................. 

.......................................................................................ngày...........tháng...........năm....... 

 

 Tôi cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam ñoan của mình. 
  

      Làm tại:..................ngày .........tháng............năm............  

Người khai 
 

....................................... 
 
Chú thích: 

(1) Ghi theo quê quán của cha ñẻ; nếu không xác ñịnh ñược cha ñẻ, thì theo quê quán 
của mẹ ñẻ; trong trường hợp không xác ñịnh ñược cha, mẹ ñẻ, thì ñể trống. 
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P
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Mẫu STP/HT-2006-KS.3 
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3. Thủ tục ñăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ, trong ñó 

có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài 

cấp ñể sử dụng cho việc kết hôn. 

• Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính (từ thứ hai ñến thứ sáu và sáng 

thứ bảy hàng tuần).  

 Khi nộp hồ sơ phải có mặt cả hai bên ñương sự. Trường hợp vì lý do khách 

quan, một trong hai bên không thể có mặt, phải có ñơn xin vắng mặt và ủy quyền cho 

bên kia. (Có nội dung và lí do rõ ràng cụ thể). 

• Giá trị thời hạn của hồ sơ: là 06 tháng kể từ ngày cấp, ký, tự khai hoặc do cơ 

quan cấp ghi rõ về thời hạn có giá trị của giấy tờ ñó kể từ ngày cấp. 

- Bước 2: Có mặt (hai bên ñương sự) tại Sở Tư pháp ñể thực hiện phỏng vấn 

theo yêu cầu của Sở Tư pháp; 

- Bước 3: Hai bên ñương sự có mặt tại Lễ ñăng ký kết hôn do Sở Tư pháp tổ 

chức và nhận Giấy chứng nhận kết hôn.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ của các 

giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ. 

- Bước 2: Sở Tư pháp niêm yết việc kết hôn của ñương sự trong 07 ngày liên tục 

tại trụ sở Sở Tư pháp, ñồng thời có công văn ñề nghị UBND cấp xã, nơi thường trú 

hoặc tạm trú có thời hạn của bên ñương sự là công dân Việt Nam, nơi thường trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện niêm yết. UBND cấp xã có trách nhiệm 

niêm yết trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban, kể từ ngày nhận ñược công văn của 

Sở Tư pháp. Trong thời hạn này, nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện hành vi vi 

phạm pháp luật về việc kết hôn thì UBND cấp xã phải gửi văn bản báo cáo cho Sở Tư 

pháp. 

- Bước 3: Sở Tư pháp thực hiện phỏng vấn (lập văn bản phỏng vấn) các bên 

ñương sự. 
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- Bước 4: Sở Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ ñăng ký kết hôn. Trường hợp 

xét thấy vấn ñề xác minh thuộc chức năng của cơ quan công an, Sở Tư pháp có công 

văn nêu rõ vấn ñề cần xác minh và gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Công an 

thành phố (trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận ñược công văn của Sở Tư pháp, 

cơ quan Công an tiến hành xác minh vấn ñề ñược yêu cầu và trả lời bằng văn bản cho 

Sở Tư pháp).  

- Bước 5: Báo cáo kết quả phỏng vấn, thẩm tra hồ sơ và ñề xuất ý kiến giải 

quyết việc ñăng ký kết hôn, trình UBND thành phố quyết ñịnh (kèm theo 01 bộ hồ 

sơ). 

- Bước 6: UBND thành phố xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 ngày, kể từ 

ngày nhận ñược văn bản trình của Sở Tư pháp. 

- Bước 7: Sở Tư pháp tổ chức Lễ ñăng ký kết hôn cho hai bên ñương sự và ghi 

vào sổ ñăng ký việc kết hôn và lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh (sau khi UBND thành phố 

ñã ký giấy chứng nhận kết hôn). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Tờ khai ñăng ký kết hôn theo mẫu quy ñịnh. 

• Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền 

của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính ñến ngày 

nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại ñương sự là người không có vợ hoặc không có chồng. 

Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không 

quy ñịnh cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của ñương sự là hiện tại họ không có 

vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước ñó. 

• Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài 

cấp chưa quá 06 tháng, tính ñến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người ñó không 

mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ 

ñược hành vi của mình. 

 • Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân (ñối với 

công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông 

hành hoặc thẻ cư trú (ñối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ñịnh cư ở 

nước ngoài). 
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• Bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận 

nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận ñăng ký tạm trú có thời hạn (ñối với công dân 

Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú 

(ñối với người nước ngoài ở Việt Nam). 

� Ngoài các giấy tờ quy ñịnh trên, ñối với công dân Việt Nam ñang phục vụ 

trong các lực lượng vũ trang hoặc ñang làm việc có liên quan trực tiếp ñến bí mật 

Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung 

ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người ñó kết hôn với người nước ngoài không ảnh 

hưởng ñến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy ñịnh của ngành ñó. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

30 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp có yêu 

cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn ñược kéo dài thêm 20 ngày.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cơ quan Công an (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ 

quan Công an). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.             

- Lệ phí (nếu có): 

Lệ phí ñăng ký kết hôn: 1.000.000 ñồng/trường hợp. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ñăng ký kết hôn (Mẫu TP/HTNNg-2003-

KH.1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

* ðiều kiện kết hôn: 
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Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các ñiều kiện sau ñây: 

• Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; 

• Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết ñịnh, không bên nào ñược ép 

buộc, lừa dối bên nào; không ai ñược cưỡng ép hoặc cản trở; 

• Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau ñây: 

- Người ñang có vợ hoặc có chồng; 

- Người mất năng lực hành vi dân sự; 

- Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong 

phạm vi ba ñời; 

- Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người ñã từng là cha, mẹ nuôi với con 

nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế 

với con riêng của chồng; 

- Giữa những người cùng giới tính. 

* Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

• Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho việc kết hôn tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại giao, 

Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

• Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải 

ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

* Cung cấp chứng cứ trong phỏng vấn kết hôn: Hai bên nam nữ khi phỏng vấn 

phải cung cấp thư từ, hình ảnh, Email, Danh sách ñiện thoại … ñể chứng minh quá 

trình quen biết tìm hiểu tiến ñến hôn nhân, theo nội dung của biên bản phỏng vấn. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001). 

+ Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hôn nhân và gia ñình về quan hệ hôn nhân 

và gia ñình có yếu tố nước ngoài (ngày có hiệu lực 02 tháng 01 năm 2003). 

+ Nghị ñịnh số 69/2006/Nð-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP (ngày có hiệu lực 14 

tháng 8 năm 2006). 
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+ Quyết ñịnh số 15/2003/Qð-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài (ngày có 

hiệu lực 30 tháng 3 năm 2003). 

+ Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP của Chính phủ 

(ngày có hiệu lực 02 tháng 01 năm 2003). 

+ Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân TP. Hồ Chí Minh về ban hành Biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên ñịa 

bàn thành phố (ngày có hiệu lực 09 tháng 8 năm 2007). 
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Mẫu TP/HTNNg-2003-KH.1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------------------- 

 
  

Ảnh bên 
nam  4x6 cm 
(Chụp chưa 
quá 6 tháng) 

 

Ảnh bên 
nữ  4x6 cm 
(Chụp chưa 

quá 6 
tháng) 

 
TỜ KHAI ðĂNG KÝ KẾT HÔN 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố................................................................. 
 

Người khai NAM NỮ 
Họ và tên 
 

  

Ngày tháng năm sinh 
 

  

Nơi sinh 
 

  

Dân tộc 
 

  

Quốc tịch 
 

  

Nghề nghiệp 
 

  

Quê quán (1) 
 

  

Nơi cư trú (2) 
 
 
 

  

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ 
hợp lệ thay thế (3) 
 

  

Số 
 

  

Nơi cấp 
 

  

Ngày, tháng, năm cấp 
 

  

Kết hôn lần thứ 
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Chúng tôi cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật, việc kết hôn của chúng 

tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia ñình Việt Nam và xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 
  

ðề nghị Quý Ủy ban xem xét, ñăng ký. 
  
 

Làm tại......................ngày.............tháng.....năm................. 
  Nam                 Nữ 

   (Ký và ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
Xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai (4) 
 
------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
 
Ngày...........tháng...........năm ................. 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, ñóng dấu) 
 

 
Chú thích: 
 

(1) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha ñẻ; nếu không rõ cha ñẻ là ai, thì theo nơi sinh 
trưởng của mẹ ñẻ; trong trường hợp không xác ñịnh ñược cha, mẹ ñẻ, thì theo nơi 
sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ. 

(2) Ghi theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi 
tạm trú và ghi rõ “Tạm trú.......”. 

(3) Ghi rõ loại giấy tờ. 
(4) ðối với công dân Việt Nam, thì do UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan/tổ chức nơi 

công tác xác nhận theo quy ñịnh của pháp luật về hộ tịch; ñối với người nước ngoài, 
thì do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận. 
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4. Thủ tục ñăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ, trong ñó 

có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật sang tiếng Việt các giấy tờ do cơ 

quan, tổ chức nước ngoài cấp. 

• Thân nhân của người chết nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính (từ 

thứ hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy).  

Trường hợp không có thân nhân thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ 

quan, ñơn vị, tổ chức, nơi người ñó cư trú hoặc công tác trước khi chết. Trường hợp 

vì lý do khách quan, cá nhân trên không thể ñi nộp thì có thể ủy quyền hợp lệ cho 

người khác nộp thay. 

- Bước 2: Nhận kết quả bản chính Giấy chứng tử tại Sở Tư pháp.  

b) ðối với cơ quan hành chính nhà nước: 

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ của các 

giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ. 

- Bước 2: Sở Tư pháp xử lý hồ sơ 

- Bước 3: Sở Tư pháp cấp bản chính Giấy khai tử cho ñương sự và ghi vào sổ bộ 

khai tử. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Phiếu cung cấp thông tin về ñăng ký khai tử. 

• Bản chính giấy báo tử;  

• Hộ chiếu và visa của người chết (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm 

bản chính ñể ñối chiếu); 

• Hộ khẩu và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ñi khai tử (bản sao 

có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu); 



Số 280 + 281 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 107

• Giấy xác nhận tạm trú hoặc sổ tạm trú của người chết (bản sao có chứng thực, 

hoặc bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu); 

• Văn bản ủy quyền hợp lệ (dùng trong trường hợp ủy quyền); 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, trường hợp nếu có xác minh là 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

- Sở Ngoại vụ; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cơ quan Công an (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ 

quan Công an). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng tử 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin ñể ñăng ký khai 

tử 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

• Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho việc ñăng ký khai tử tại Việt Nam phải ñược Cơ quan 

Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

• Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải 

ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006. 

+ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về phí và lệ 

phí, chính sách huy ñộng và sử dụng các khoản ñóng góp của nhân dân (có hiệu lực 

27 tháng 11 năm 2007). 

+ Thông tư 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu, có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 

1999. 

+ Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 

27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 

09 tháng 7 năm 2008. 

+ Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh v/v miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy ñịnh 

tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 

có hiệu lực ngày 22 tháng 5 năm 2008. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

ðỂ ðĂNG KÝ KHAI TỬ 

 
1. Thông tin về người chết: 

Họ và tên người chêt:……………………………………………Giới tính: ……………… 

Sinh ngày:…………. Tháng…………. Năm ..…………………………………………… 

Dân tộc:………………………..Quốc tịch:…………………….………………………… 

Nơi thường trú/Tạm trú cuối cùng trước khi chết:………………………….……………… 

Hộ chiếu/CMND: …………………………...Số:…………………………………………. 

Ngày cấp:………………………………..Nơi cấp:…………………………….…………. 

Thời gian chết: Vào lúc:…… ..Giờ:………Phút; Ngày………Tháng………Năm……… 

Nơi chết: ……………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Nguyên nhân chết:………………………………………………………………………… 

Giấy báo tử số:………………….Cấp ngày………..tháng…………năm………………… 

Tại:…………………………….………………………………………………………….. 

2. Thông tin về người khai: 

Họ và tên người ñi khai:…………………………………………………………………… 

Sinh năm:………………………………………………………………………………….. 

Hộ chiếu/CMND số:……………………Cấp ngày………….tháng ………năm………… 

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………… 

Quan hệ với người chết: ............ ………..……………………………………………….. 
 

Khai tại…………,Ngày……..tháng……. năm…… 
Người khai 

(ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

………………………………. 
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Ghi chú: 

1. Giấy tờ phải nộp 

- Giấy báo tử (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 

2. Giấy tờ phải xuất trình: 

- Hộ chiếu, Visa, Giấy tờ ñăng ký tạm trú của người chết; 

- Hộ khẩu, CMND của người ñi khai; 
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5. Thủ tục ñăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ, trong ñó 

có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật sang tiếng Việt các giấy tờ do cơ 

quan, tổ chức nước ngoài cấp. 

• Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính (từ thứ hai ñến thứ sáu và sáng 

thứ bảy.  

 Vào thời ñiểm nộp hồ sơ, bên nhận và bên ñược nhận là cha, mẹ, con phải còn 

sống và tự nguyện nhận cha, mẹ, con. 

- Bước 2: Nhận kết quả bản chính Quyết ñịnh công nhận cha, mẹ con tại Sở Tư 

pháp.  

b) ðối với cơ quan hành chính nhà nước: 

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ của các 

giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ. 

- Bước 2: Sở Tư pháp xử lý hồ sơ 

Sở Tư pháp niêm yết việc nhận cha mẹ con của ñương sự trong 15 ngày liên tục 

tại trụ sở Sở Tư pháp, ñồng thời có công văn ñề nghị UBND cấp xã, nơi thường trú 

của người ñược nhận là cha, mẹ, con niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con ñó. UBND 

cấp xã có trách nhiệm niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con trong 15 ngày liên tục tại 

trụ sở Ủy ban. Nếu có khiếu nại, tố cáo về việc xin nhận cha, mẹ, con thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo ngay cho Sở Tư pháp. 

 Nghiên cứu thẩm tra hồ sơ và ñề xuất ý kiến giải quyết/từ chối và trình UBND 

thành phố quyết ñịnh (kèm theo 01 bộ hồ sơ)  

- Bước 3: UBND thành phố xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 ngày, kể từ 

ngày nhận ñược văn bản trình của Sở Tư pháp. 

- Bước 4: Sở Tư pháp tiến hành trao Quyết ñịnh công nhận việc nhận cha, mẹ, 

con và ghi vào sổ ñăng ký việc nhận cha, mẹ, con và lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh (sau 

khi UBND thành phố ñã ký Quyết ñịnh công nhận). 
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- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• ðơn xin nhận cha, mẹ, con (theo mẫu TP/HTNNg-2003-CMC.1.a). 

• Bản sao giấy khai sinh của người con, hoặc trường hợp người con chưa ñăng 

ký khai sinh thì cung cấp giấy chứng sinh của cơ sở y tế (bản sao có chứng thực, hoặc 

bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu). 

• Bản sao giấy chứng minh nhân dân (ñối với công dân Việt Nam ở trong nước), 

hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (ñối với người nước ngoài và công dân Việt 

Nam ở nước ngoài) của người nhận và người ñược nhận là cha, mẹ, con (bản sao có 

chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu). 

• Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (ñối với công dân 

Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (ñối với người nước ngoài 

thường trú tại Việt Nam) của người ñược nhận là cha, mẹ, con (bản sao có chứng 

thực, hoặc bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu). 

• Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ ñể chứng minh giữa người nhận và người ñược 

nhận có quan hệ cha, mẹ, con (ví dụ: thư, ảnh, băng ñĩa hình, kết quả giám ñịnh về y 

học … ). 

• Văn bản thỏa thuận quốc tịch của cha, mẹ (trường hợp người con chưa ñăng ký 

khai sinh thì cung cấp giấy chứng sinh của cơ sở y tế). 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, trong trường hợp cần xác minh thì thời 

hạn là 65 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  
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+ Ủy ban nhân dân cấp xã; 

+ Cơ quan Công an (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ 

quan Công an). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí nhận con ngoài giá thú: 1.000.000 ñồng/trường hợp. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn xin nhận cha, mẹ, con (theo mẫu TP/HTNNg-2003-CMC.1.a) (Dùng cho 

trường hợp làm ñơn thay cho con chưa thành niên). 

+ ðơn xin nhận cha, mẹ, con (theo mẫu TP/HTNNg-2003-CMC.1). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

a) Trường hợp trẻ sinh ra chưa ñăng ký khai sinh (có giấy chứng sinh), thì cha 

mẹ phải thỏa thuận chọn quốc tịch cho con, cụ thể:  

- Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là 

công dân nước ngoài, thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản 

của cha mẹ vào thời ñiểm ñăng ký khai sinh cho con. (trường hợp cha, mẹ lựa chọn 

quốc tịch Việt Nam cho con và chưa ñăng ký khai sinh, sử dụng giấy chứng sinh). 

- Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho con, thì tên của trẻ em 

là tên Việt Nam hoặc tên ghép giữa tên Việt Nam và tên nước ngoài theo sự lựa chọn 

của cha, mẹ. 

- Trường hợp trẻ mang quốc tịch nước ngoài phải có giấy thỏa thuận của cha và 

mẹ v/v chọn quốc tịch nước ngoài cho con. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch 

phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước 

ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước 

ñó. 

b) Người nhận và người ñược nhận phải có mặt và nộp hồ sơ trực tiếp, không ủy 

quyền cho người khác nộp thay. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha hoặc mẹ 

thì mẹ hoặc cha làm thủ tục cho con. Nếu con ñã từ ñủ 09 tuổi trở lên thì phải có sự 

ñồng ý của người con. Con ñã thành niên xin nhận cha, không cần có sự ñồng ý của 

người mẹ (hoặc ngược lại). 

c) Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

• Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 
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nước ngoài ñể sử dụng cho việc nhận cha, mẹ, con tại Việt Nam phải ñược Cơ quan 

Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

• Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải 

ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quốc tịch 1998, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1999. 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006. 

+ Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hôn nhân và gia ñình về quan hệ hôn nhân 

và gia ñình có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực 02 tháng 01 năm 2003. 

+ Nghị ñịnh số 69/2006/Nð-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP, có hiệu lực ngày 14 

tháng 8 năm 2006. 

+ Quyết ñịnh số 15/2003/Qð-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực 

ngày 30 tháng 3 năm 2003. 

+ Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tư pháp v/v 

hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hôn nhân và gia ñình về 

quan hệ hôn nhân và gia ñình có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực ngày 02 tháng 01 

năm 2003. 

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 09 

tháng 7 năm 2008. 

+ Thông tư 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao quy 

ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu, có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999. 

+ Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên ñịa bàn 

thành phố, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2007. 
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Mẫu TP/HTNN-2003-CMC.1.a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ðƠN XIN NHẬN CHA, MẸ, CON (1)  
(Dùng cho trường hợp làm ñơn thay cho con chưa thành niên) 

 

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ………………….  

Tôi là (Họ và tên): .................................... Giới tính:.................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................   

Dân tộc:.............................................Quốc tịch:………………………………………. 

Quê quán (2):…………………………………………………………………………… 

Nơi cư trú (3): ............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (4)................................................................ 

      Số:……………………………………….…… 

      Nơi cấp..............................................................  

      Ngày, tháng, năm cấp:.......................................  

Quan hệ với trẻ em xin nhận cha, mẹ:…………………………………………………. 

Xin nhận người dưới ñây: 

Họ và tên:………………………………………………………………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................   

Dân tộc:.............................................Quốc tịch:………………………………………. 

Quê quán (5):…………………………………………………………………………… 

Nơi cư trú (6): ............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (7)................................................................ 
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      Số:……………………………………….…… 

      Nơi cấp..............................................................  

      Ngày, tháng, năm cấp:.......................................  

Là…………của trẻ em dưới ñây: 

Họ và tên:…………..……………………..Giới tính………………….………………. 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................   

Quê quán (8):…………………………………………………………………………… 

Dân tộc:.............................................Quốc tịch:………………………………………. 

Nơi cư trú (9): ............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

   Tôi cam ñoan việc nhận..............của trẻ em có tên trên ñây là ñúng sự thật, tự nguyện và 
không có tranh chấp. 

   ðề nghị Quý Ủy ban xem xét, công nhận. 

      Làm tại……………....,ngày ......tháng....năm.... 

 Người làm ñơn             

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ý kiến của người ñược nhận là cha, mẹ 
  
  
 

……., ngày……tháng……năm…… 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ý kiến của người con (10)  
  
  
 

……., ngày……tháng……năm…… 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
  
Các giấy tờ kèm theo: 

…………………….. 

…………………….. 
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 Chú thích: 

(1) Xin nhận cha thì gạch chữ “mẹ”; Xin nhận mẹ thì gạch chữ “cha”. 

(2),(5),(8) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha ñẻ, trong trường hợp không rõ cha ñẻ là ai thì 
theo nơi sinh trưởng của mẹ ñẻ; trong trường hợp không xác ñịnh ñược cha, mẹ ñẻ thì theo 
nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ. 

(3),(6),(9) Ghi ñúng theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú thì ghi 
theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú”. 

(4),(7) Ghi rõ loại giấy tờ. 

(10) Chỉ cần thiết nếu nhận cha / mẹ cho người từ ñủ 9 tuổi trở lên. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN XIN NHẬN CHA, MẸ, CON(1) 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố .............................................................. 

 

Tôi là (Họ và tên): ....................................................................................  Giới tính:................ 

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................. 

Dân tộc:......................................................................................................................................  

Quốc tịch:................................................................................................................................... 

Quê quán (2): ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

Nơi cư trú (3): ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

CMND/hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (4):............................................................................ 

Số: ................................................................................................................................... 

Nơi cấp:........................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm cấp: .................................................................................................... 

Xin nhận người dưới ñây là ……………… của tôi: 

Họ và tên:................................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................. 

Dân tộc:.............................................. Quốc tịch:...................................................................... 

Quê quán (5): ............................................................................................................................. 

Nơi cư trú (6): ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

CMND/hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (7):............................................................................ 

Số: ................................................................................................................................... 

Nơi cấp:........................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm cấp: .................................................................................................... 

Tôi cam ñoan việc nhận ………... của tôi là ñúng sự thât, tự nguyện và không có tranh 

chấp. 

Mẫu TP/HTNNg-2003-
CMC.1 
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ðề nghị Quý Ủy ban xem xét, công nhận. 

 

 Làm tại ..........…...….., ngày ….. tháng ….. năm ….... 

 Người làm ñơn 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Ý kiến của người ñược nhận là cha, mẹ, con (8) 

 

 

 

 

 

 

 ……………..…, ngày ……. tháng…….. năm …….. 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
Chú thích: 
(1) Xin nhận cha, thì gạch hai chữ “mẹ”, “con”; xin nhận mẹ thì gạch hai chữ “cha”, “con”; xin 
nhận con thì gạch hai chữ “cha”, “mẹ”. 
(2), (5) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha ñẻ, trong trường hợp không rõ cha ñẻ là ai thì ghi theo nơi 
sinh trưởng của mẹ ñẻ; trong trường hợp không xác ñịnh ñược cha, mẹ ñẻ, thì ghi theo nơi sinh 
trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ. 
(3), (6) Ghi ñúng theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm 
trú và ghi rõ “Tạm trú…..” 
(4), (7) Ghi rõ loại giấy tờ. 
(8) Nếu nhận trẻ em dưới 9 tuôi làm con, thì không cần có ý kiến của người con ñó. 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ..............................................  

- ..............................................  

- ..............................................  

- ..............................................  

- ..............................................  
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6. Thủ tục ñăng ký việc giám hộ có yếu tố nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ, trong ñó 

có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật sang tiếng Việt các giấy tờ do cơ 

quan, tổ chức nước ngoài cấp. 

• Người ñược cử giám hộ nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính (từ thứ 

hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy). 

- Bước 2: ðến Sở Tư pháp nhận kết quả bản chính Quyết ñịnh công nhận việc 

giám hộ .  

b) ðối với cơ quan hành chính nhà nước: 

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ của các 

giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ. 

- Bước 2: Sở Tư pháp xử lý hồ sơ 

- Bước 3: Sở Tư pháp cấp bản chính Quyết ñịnh công nhận việc giám hộ cho 

ñương sự và ghi vào sổ bộ ñăng ký việc giám hộ. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Phiếu lý lịch tư pháp của người ñược cử giám hộ (ðiều 60 Bộ luật Dân sự). 

• Giấy cử người giám hộ (theo mẫu): Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; 

nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào Giấy 

cử giám hộ. 

• Trường hợp người ñược giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải 

lập danh mục tài sản (03 bản) và ghi rõ tình trạng của tài sản ñó, có chữ ký của người 

cử giám hộ và người ñược cử giám hộ. 

• Hộ chiếu, visa và giấy xác nhận cư trú của người ñược cử giám hộ (người 

nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài) (bản sao có chứng thực, hoặc bản 

sao kèm bản chính ñể ñối chiếu). 



Số 280 + 281 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 121

• CMND và Hộ khẩu của người cử giám hộ (công dân Việt Nam) (bản sao có 

chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu). 

• CMND và Hộ khẩu của người ñược giám hộ (nếu có) (bản sao có chứng thực, 

hoặc bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu). 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, trường hợp nếu có xác minh: 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp:  

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cơ quan Công an (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ 

quan Công an). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính        

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy cử người giám hộ (Mẫu STP/HT-2006-

GH.1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Người ñược cử giám hộ có tư cách ñạo ñức tốt; không phải là người ñang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa ñược xóa án tích về 

một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản 

của người khác. 

b) Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

• Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho việc ñăng ký giám hộ tại Việt Nam phải ñược Cơ quan 

Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  
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• Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải 

ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Bộ Luật Dân sự 2005, ngày có hiệu lực 01 tháng 7 năm 2006. 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006. 

+ Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, ngày có hiệu lực 30 tháng 5 

năm 2006. 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu, có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999. 

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch, ngày có hiệu lực 09 

tháng 7 năm 2008. 

+ Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ, có hiệu lực ngày 22 tháng 5 năm 2008. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 

Họ và tên người cử giám hộ: ...........................................................Giới tính:.................. 
Năm sinh:.............................................................................................................................. 
Dân tộc:...............................................................Quốc tịch:................................................. 
Nơi thường trú/tạm trú: ........................................................................................................ 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:................................................................................................... 

Quan hệ với người cần ñược giám hộ:.................................................................................. 

Cử người có tên dưới ñây: 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên 
 
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

Nơi thường trú/tạm trú  
 
 

 

Số Giấy CMND/hộ 
chiếu    

  

Làm người giám hộ cho người có tên dưới ñây: 
Họ và tên: ..................................................................................Giới tính:............................ 
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................... 
Nơi sinh:................................................................................................................................ 
Dân tộc:........................................................................Quốc tịch:......................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: ......................................................................................................... 
Lý do cử giám hộ:............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 

Làm tại:.....................ngày ............tháng............năm............  

Người cử giám hộ (1)                  
                                           
                                                                 
 
 

Mẫu STP/HT-2006-GH.1 
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Chú thích: 
(1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử 
người giám hộ. 
 

 

Ý kiến của người ñược cử làm giám hộ 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
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7. Thủ tục ñăng ký việc chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ, trong ñó 

có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật sang tiếng Việt các giấy tờ do cơ 

quan, tổ chức nước ngoài cấp. 

• Người yêu cầu chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành 

chính (từ thứ hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy). 

- Bước 2: Nhận kết quả bản chính Quyết ñịnh công nhận chấm dứt việc giám hộ 

tại Sở Tư pháp. 

b) ðối với cơ quan hành chính nhà nước: 

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ của các 

giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ. 

- Bước 2: Sở Tư pháp xử lý hồ sơ 

- Bước 3: Sở Tư pháp cấp bản chính Quyết ñịnh công nhận chấm dứt việc giám 

hộ cho ñương sự và ghi chú việc chấm dứt giám hộ vào sổ bộ ñăng ký việc giám hộ 

trước ñây. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Tờ khai ñăng ký chấm dứt việc giám hộ (theo mẫu); 

• Quyết ñịnh công nhận việc giám hộ trước ñây (bản sao có chứng thực, hoặc 

bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu); 

• Các giấy tờ cần thiết cần thiết chứng minh ñủ ñiều kiện chấm dứt việc giám hộ 

theo quy ñịnh tại ðiều 82 Bộ Luật Dân sự năm 2005 (bản sao có chứng thực, hoặc 

bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu); 

• Trường hợp người ñược giám hộ có tài sản riêng, ñã ñược lập thành danh mục 

khi ñăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài 

sản ñó và danh mục tài sản hiện tại của người ñược giám hộ; 
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• Hộ chiếu, visa và giấy xác nhận cư trú (nếu người yêu cầu chấm dứt việc giám 

hộ là người nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài) (bản sao có chứng 

thực, hoặc bản sao kèm bản chính ñể ñối chiếu); 

• Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu (nếu người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ 

là công dân Việt Nam trong nước) (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản 

chính ñể ñối chiếu). 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, trường hợp nếu có xác minh là 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cơ quan Công an (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ 

quan Công an). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính        

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ñăng ký chấm dứt việc giám hộ (Mẫu 

STP/HT-2006-GH.4). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

a) Việc giám hộ chấm dứt trong các trường hợp sau ñây: 

- Người ñược giám hộ ñã có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ. 

- Có quyết ñịnh của Tòa án hủy bỏ quyết ñịnh tuyên bố mất năng lực hành vi 

dân sự ñối với người ñược giám hộ. 

- Người ñược giám hộ chết. 
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- Cha, mẹ của người giám hộ ñã có ñủ ñiều kiện ñể thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của mình. 

b) Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

• Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho việc ñăng ký giám hộ tại Việt Nam phải ñược Cơ quan 

Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

• Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải 

ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Bộ Luật Dân sự năm 2005, ngày có hiệu lực 01 tháng 7 năm 2006. 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch, ngày có hiệu lực 01 tháng 4 năm 2006. 

+ Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, ngày có hiệu lực 30 tháng 5 

năm 2006. 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu, có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999. 

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch, ngày có hiệu lực 09 

tháng 7 năm 2008. 

+ Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ, có hiệu lực ngày 22 tháng 5 năm 2008. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

 

TỜ KHAI ðĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ 
 

Kính gửi: ...................................................................... 
 

Họ và tên người khai: ................................................................................................... 
Năm sinh: ..................................................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................ 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................... 

ðề nghị .........................................................ñăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa: 

 

Người giám hộ: 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên 
 
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

Nơi thường trú/tạm trú  
 
 

 

Số Giấy CMND/hộ 
chiếu    

  

 
Người ñược giám hộ: 
Họ và tên: ............................................................................Giới tính:......................... 
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................. 
Nơi sinh:........................................................................................................................ 
Dân tộc:...........................................................Quốc tịch:............................................. 
Nơi thường trú/tạm trú: ............................................................................................... 
Theo Quyết ñịnh công nhận việc giám hộ số:...........ngày.........tháng.........năm.......... 
của................................................................................................................................ 
Lý do chấm dứt việc giám hộ:................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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Tôi cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam 
ñoan của mình. 
 

ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 

      

Làm tại:...................... ngày ....... tháng........năm......... 

Người ñề nghị chấm dứt giám hộ 
 
 

.............................. 
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8. Thủ tục giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài 

theo thủ tục xin ñích danh (ñã xác ñịnh ñược trẻ em) 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1: Gia ñình của trẻ hoặc cơ sở nuôi dưỡng hoàn thiện hồ sơ theo hướng 

dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ, nếu hồ sơ ñã ñầy ñủ và hợp lệ thì nộp, nếu 

chưa ñầy ñủ thì bổ sung cho ñầy ñủ. Trực tiếp nộp hồ sơ của trẻ em ñược nhận làm 

con nuôi tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy 

hàng tuần. 

- Bước 2: Người nhận con nuôi nộp lệ phí tại Sở Tư pháp, nộp trực tiếp hoặc ủy 

quyền cho cá nhân, văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài nộp thay. 

- Bước 3: Bên nhận con nuôi và bên giao con nuôi ñến Sở Tư pháp nhận Quyết 

ñịnh công nhận việc nuôi con nuôi và thực hiện việc giao nhận nuôi. Việc giao nhận 

con nuôi thực hiện như sau:  

+ Trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng: bên nhận là cha, mẹ nuôi; bên giao là ñại 

diện cơ sở nuôi dưỡng; 

 + Trẻ em gia ñình: bên nhận là cha, mẹ nuôi; bên giao là cha, mẹ ñẻ, người 

giám hộ của trẻ em. 

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Sở Tư pháp có Công văn yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em hoặc có thư 

mời cha mẹ, người giám hộ của trẻ em lập hồ sơ của trẻ em, gồm các giấy tờ quy 

ñịnh Mục thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Bước 2: Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ của trẻ em; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc 

chưa hợp lệ thì yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ ñẻ, người giám hộ của trẻ em 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

b) Thẩm tra về tính hợp pháp của toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ của trẻ em; 

c) Xác minh, làm rõ về nguồn gốc của trẻ em; 

d) Nếu hồ sơ hợp lệ, gửi văn bản báo cáo, kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em cho 

Cục Con nuôi. 

Trong trường hợp xét thấy trẻ em có nguồn gốc không rõ ràng hoặc có vấn ñề 
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khác trong hồ sơ của trẻ em cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan Công an thì 

Sở Tư pháp có công văn nêu rõ vấn ñề cần xác minh, kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ 

em gửi cơ quan Công an cùng cấp ñề nghị xác minh. 

- Bước 3: Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi ñến Việt Nam ñể 

nộp lệ phí và hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi. 

- Bước 4: Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm tra và ñề xuất ý kiến giải quyết việc 

người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết ñịnh. 

- Bước 5: Sở Tư pháp tiến hành việc giao nhận con nuôi trong thời hạn 07 ngày, 

kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết ñịnh cho nhận trẻ em Việt 

Nam làm con nuôi, trừ trường hợp có lý do chính ñáng mà người xin nhận con nuôi 

có yêu cầu khác về thời gian. 

- Bước 6: Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi cho Cục Con nuôi các giấy tờ sau ñây 

ñể theo dõi chung: 

+ Một bản chính Quyết ñịnh cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; 

+ Một bản chính Biên bản giao nhận con nuôi; 

+ Một bản chính giấy cam kết thông báo về tình hình phát triển của con nuôi; 

+ Các giấy tờ liên quan khác, nếu có, trừ các giấy tờ ñã có trong hồ sơ của trẻ 

em và của người xin nhận con nuôi. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

* Hồ sơ của trẻ em ñược cho làm con nuôi gồm các giấy tờ sau ñây: 

- Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em (bản sao y bản chính có chứng thực hoặc 

bản sao từ sổ bộ khai sinh); 

- Giấy ñồng ý cho trẻ em làm con nuôi. Những người sau ñây có thẩm quyền ký 

giấy ñồng ý cho trẻ em làm con nuôi: 

+ Người ñứng ñầu cơ sở nuôi dưỡng có quyền ñồng ý cho trẻ em ñang sống ở cơ 

sở nuôi dưỡng làm con nuôi. Trong trường hợp trẻ em còn cha, mẹ ñẻ thì còn phải có 

sự ñồng ý bằng văn bản của cha, mẹ ñẻ của trẻ em ñó, trừ trường hợp trẻ em ñó có 

nguồn gốc bị bỏ rơi, bị bỏ lại cơ sở y tế hoặc khi trẻ em ñó ñược ñưa vào cơ sở nuôi 
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dưỡng ñã có giấy của cha mẹ ñẻ ñồng ý cho con làm con nuôi hoặc cha mẹ ñẻ của trẻ 

em ñó mất năng lực hành vi dân sự. 

+ Cha mẹ ñẻ có quyền ñồng ý cho trẻ em ñang sống tại gia ñình làm con nuôi. 

Nếu cha hoặc mẹ ñẻ của trẻ em ñã chết hoặc bị tuyên bố là ñã chết hoặc mất năng lực 

hành vi dân sự thì chỉ cần sự ñồng ý của người kia. Trong trường hợp cả cha và mẹ 

ñẻ của trẻ em ñã chết hoặc bị tuyên bố là ñã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự 

thì phải có sự ñồng ý của người giám hộ của trẻ em ñó. 

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên về tình trạng sức khoẻ của 

trẻ em, trong ñó ghi rõ tình trạng ñặc biệt, nếu có; 

- Hai ảnh màu của trẻ em, chụp toàn thân cỡ 10 x 15 cm hoặc 9 x 12 cm. 

* Ngoài các giấy tờ quy ñịnh như trên, tùy từng trường hợp, hồ sơ của trẻ em 

ñược cho làm con nuôi còn phải có giấy tờ tương ứng sau ñây: 

- Biên bản xác nhận về việc trẻ em bị bỏ rơi, nếu trẻ em ñó có nguồn gốc bị bỏ 

rơi (biên bản trẻ bỏ rơi do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã lập); 

- Biên bản xác nhận về việc trẻ em bị bỏ lại cơ sở y tế, nếu trẻ em ñó có nguồn 

gốc bị bỏ lại cơ sở y tế (do cơ sở y tế lập có sự chứng kiến của Ủy ban nhân dân cấp 

xã hoặc Công an xã); 

- Bản sao công chứng giấy chứng tử của cha, mẹ ñẻ của trẻ em, nếu cha, mẹ ñẻ 

của trẻ em ñó ñã chết hoặc bị tuyên bố là ñã chết; 

- Bản sao công chứng bản án, quyết ñịnh có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên 

bố cha, mẹ ñẻ của trẻ em mất năng lực hành vi dân sự, nếu cha, mẹ ñẻ của trẻ em ñó 

mất năng lực hành vi dân sự; 

- Giấy ñồng ý làm con nuôi của bản thân trẻ em, nếu trẻ em ñược nhận làm con 

nuôi từ ñủ chín tuổi trở lên (giấy này có thể ghi chung vào giấy ñồng ý cho trẻ em 

làm con nuôi); 

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu hoặc giấy ñăng ký tạm trú có thời hạn (ñối với 

công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú (ñối với người nước ngoài thường 

trú tại Việt Nam) của cha mẹ ñẻ hoặc người giám hộ ñang nuôi dưỡng trẻ em, nếu 

thuộc trường hợp trẻ em ñang sống tại gia ñình ñược xin ñích danh làm con nuôi. 

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày liên tục, kể từ ngày cha, mẹ nuôi hoàn tất thủ tục 

nộp lệ phí. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp:  

- 04 Trung tâm nuôi dưỡng trẻ: Gò Vấp, Tam Bình, Thủ ðức, Thị Nghè. 

- Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan Công an (nếu cần xác minh). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính        

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí con nuôi nước ngoài: 2.000.000 ñồng/ trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

a) Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm 

con nuôi ñược xem xét giải quyết, nếu Việt Nam và nước nơi người xin nhận con 

nuôi thường trú cùng là thành viên của ñiều ước quốc tế hai bên hoặc ñiều ước quốc 

tế nhiều bên về hợp tác nuôi con nuôi. 

b) Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm 

con nuôi, mà nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú và Việt Nam chưa cùng là 

thành viên của ñiều ước quốc tế hai bên hoặc ñiều ước quốc tế nhiều bên về hợp tác 

nuôi con nuôi thì cũng ñược xem xét giải quyết, nếu người ñó thuộc một trong các 

trường hợp sau ñây: 

- Có thời gian công tác, học tập, làm việc tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên; 

- Có vợ, chồng, cha, mẹ là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam; 

- Có quan hệ họ hàng, thân thích với trẻ em ñược xin nhận làm con nuôi hoặc 

ñang có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em ñược xin nhận làm con nuôi;  

- ðối với người nước ngoài tuy không thuộc một trong các trường hợp quy ñịnh 

tại các ñiểm a, b và c khoản này, nhưng xin nhận trẻ em khuyết tật, tàn tật, mất năng 
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lực hành vi dân sự, nạn nhân của chất ñộc hóa học, nhiễm HIV/AIDS, mắc các bệnh 

hiểm nghèo khác ñang sống tại cơ sở nuôi dưỡng ñược thành lập hợp pháp và trẻ em 

quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 36 Nghị ñịnh này làm con nuôi thì cũng ñược xem xét giải 

quyết; 

- Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết ñịnh. 

c) Người nhận con nuôi phải có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

- Có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ; 

- Hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên; 

- Có tư cách ñạo ñức tốt; 

- Có ñiều kiện thực tế bảo ñảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con nuôi; 

- Không phải là người ñang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ ñối với con 

chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa ñược xóa án tích về một trong các tội cố ý 

xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược ñãi hoặc 

hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ 

dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, ñánh tráo, 

chiếm ñoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục ñối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép 

buộc con làm những việc trái pháp luật, trái ñạo ñức xã hội. 

Trong trường hợp vợ chồng cùng nhận nuôi con nuôi thì vợ và chồng ñều phải 

có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh như trên. 

d) Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự: 

 - Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho việc nuôi con nuôi theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này phải 

ñược Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa. 

  - Giấy tờ do Cơ quan ñại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước ngoài tại 

Việt Nam cấp cho công dân nước ñó ñể sử dụng cho việc con, nuôi con nuôi tại Việt 

Nam ñược miễn hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở nguyên tắc có ñi có lại. 

 - Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải 

ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

ñ) ðiều kiện trẻ em ñược nhận làm con nuôi: 

- Trẻ em ñược nhận làm con nuôi phải là trẻ em từ mười lăm tuổi trở xuống. Trẻ 
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em từ trên mười lăm tuổi ñến dưới mười sáu tuổi có thể ñược nhận làm con nuôi nếu 

là trẻ em tàn tật, trẻ em mất năng lực hành vi dân sự.  

Trẻ em chỉ có thể làm con nuôi của một người hoặc của cả hai người là vợ 

chồng. Vợ chồng phải là những người khác giới có quan hệ hôn nhân. 

- Trẻ em ñược nhận làm con nuôi là trẻ em ñang sống tại các cơ sở nuôi dưỡng 

ñược thành lập hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm: 

+ Trẻ em bị bỏ rơi; 

+ Trẻ em mồ côi; 

+ Trẻ em khuyết tật, tàn tật; 

+ Trẻ em mất năng lực hành vi dân sự;  

+ Trẻ em là nạn nhân của chất ñộc hóa học; 

+ Trẻ em nhiễm HIV/AIDS; 

+ Trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo khác; 

+ Trẻ em khác ñược tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng theo quy ñịnh của pháp 

luật.  

- Trẻ em ñang sống tại gia ñình cũng ñược xem xét giải quyết cho làm con nuôi 

người nước ngoài, nếu thuộc trường hợp trẻ em mồ côi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ 

em mất năng lực hành vi dân sự; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác; trẻ em là nạn 

nhân của chất ñộc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em có quan hệ họ hàng, thân 

thích với người xin nhận con nuôi hoặc có anh, chị, em ruột ñang làm con nuôi của 

người xin nhận con nuôi. 

- Trẻ em khuyết tật, tàn tật, là nạn nhân của chất ñộc hóa học, nhiễm HIV/AIDS, 

mắc bệnh hiểm nghèo khác ñang ñược chữa trị ở nước ngoài, nếu ñược người nước 

ngoài xin nhận làm con nuôi thì ñược xem xét giải quyết. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình Việt Nam năm 2000. 

+ Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều về Luật Hôn nhân và gia ñình về quan hệ hôn nhân 

và gia ñình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 

2003).  

+ Nghị ñịnh số 69/2006/Nð-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa 
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ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 

2002 của Chính phủ (có hiệu ngày 14 tháng 8 năm 2006).  

+ Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006). 

+ Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (có hiệu 

lực ngày 13 tháng 01 năm 2007) 

+ Quyết ñịnh số 5842/Qð-UB của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 24 tháng 11 

năm 2004 về việc chỉ ñịnh các Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở 

Lao ñộng thương binh và Xã hội thành phố làm nhiệm vụ giới thiệu trẻ em làm con 

nuôi người nước ngoài (có hiệu lực ngày 24 tháng 11 năm 2004). 

+ Quyết ñịnh số 61/2003/Qð-UB ngày 05 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị ñịnh 68/2002/Nð-

CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia ñình có yếu 

tố nước ngoài (có hiệu lực ngày 05 tháng 5 năm 2003). 

+ Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên ñịa bàn 

thành phố (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2007). 
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9. Thủ tục giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài 

theo thủ tục xin không ñích danh (chưa xác ñịnh ñược trẻ em) 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

- Bước 1: Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 

thành phần, số lượng hồ sơ, nếu hồ sơ ñã ñầy ñủ và hợp lệ thì nộp, nếu chưa ñầy ñủ 

thì bổ sung cho ñầy ñủ. Trực tiếp nộp hồ sơ của trẻ em ñược giới thiệu làm con nuôi 

tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy 

hàng tuần 

- Bước 2: Người nhận con nuôi nộp lệ phí tại Sở Tư pháp, nộp trực tiếp hoặc ủy 

quyền cho cá nhân, văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài nộp thay. 

- Bước 3: Bên nhận con nuôi và bên giao con nuôi ñến Sở Tư pháp nhận Quyết 

ñịnh công nhận việc nuôi con nuôi và thực hiện việc giao nhận nuôi. Việc giao nhận 

con nuôi thực hiện như sau: bên nhận là cha, mẹ nuôi; bên giao là ñại diện cơ sở nuôi 

dưỡng; 

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Sở Tư pháp có Công văn ñề nghị Cơ sở nuôi dưỡng giới thiệu trẻ em 

ñủ ñiều kiện theo nguyện vọng của người xin nhận con nuôi. 

- Bước 2: Kiểm tra trẻ ñủ ñiều kiện theo nguyện vọng người xin con nuôi và báo 

cáo Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp có trẻ em.  

- Bước 3: Sở Tư pháp có Công văn yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em lập hồ sơ 

của trẻ em, gồm các giấy tờ quy ñịnh Mục thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Bước 4: Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ của trẻ em; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc 

chưa hợp lệ thì yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ ñẻ, người giám hộ của trẻ em 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

b) Thẩm tra về tính hợp pháp của toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ của trẻ em; 

c) Xác minh, làm rõ về nguồn gốc của trẻ em; 

d) Nếu hồ sơ hợp lệ, gửi văn bản báo cáo, kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em cho 

Cục Con nuôi. 

Trong trường hợp xét thấy trẻ em có nguồn gốc không rõ ràng hoặc có vấn ñề 
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khác trong hồ sơ của trẻ em cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan Công an thì 

Sở Tư pháp có công văn nêu rõ vấn ñề cần xác minh, kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ 

em gửi cơ quan Công an cùng cấp ñề nghị xác minh. 

- Bước 5: Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi ñến Việt Nam ñể 

nộp lệ phí và hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi. 

- Bước 6: Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm tra và ñề xuất ý kiến giải quyết việc 

người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết ñịnh,  

- Bước 7: Sở Tư pháp tiến hành việc giao nhận con nuôi trong thời hạn 07 ngày, 

kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết ñịnh cho nhận trẻ em Việt 

Nam làm con nuôi, trừ trường hợp có lý do chính ñáng mà người xin nhận con nuôi 

có yêu cầu khác về thời gian. 

- Bước 8: Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi cho Cục Con nuôi quốc tế các giấy tờ 

sau ñây ñể theo dõi chung: 

+ Một bản chính Quyết ñịnh cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; 

+ Một bản chính Biên bản giao nhận con nuôi; 

+ Một bản chính giấy cam kết thông báo về tình hình phát triển của con nuôi; 

+ Các giấy tờ liên quan khác, nếu có, trừ các giấy tờ ñã có trong hồ sơ của trẻ 

em và của người xin nhận con nuôi. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

* Hồ sơ của trẻ em ñược cho làm con nuôi gồm các giấy tờ sau ñây: 

- Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em (bản sao y bản chính có chứng thực hoặc 

bản sao từ sổ bộ khai sinh); 

- Giấy ñồng ý cho trẻ em làm con nuôi. Những người sau ñây có thẩm quyền ký 

giấy ñồng ý cho trẻ em làm con nuôi: 

+ Người ñứng ñầu cơ sở nuôi dưỡng có quyền ñồng ý cho trẻ em ñang sống ở cơ 

sở nuôi dưỡng làm con nuôi. Trong trường hợp trẻ em còn cha, mẹ ñẻ thì còn phải có 

sự ñồng ý bằng văn bản của cha, mẹ ñẻ của trẻ em ñó, trừ trường hợp trẻ em ñó có 

nguồn gốc bị bỏ rơi, bị bỏ lại cơ sở y tế hoặc khi trẻ em ñó ñược ñưa vào cơ sở nuôi 
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dưỡng ñã có giấy của cha mẹ ñẻ ñồng ý cho con làm con nuôi hoặc cha mẹ ñẻ của trẻ 

em ñó mất năng lực hành vi dân sự. 

+ Cha mẹ ñẻ có quyền ñồng ý cho trẻ em ñang sống tại gia ñình làm con nuôi. 

Nếu cha hoặc mẹ ñẻ của trẻ em ñã chết hoặc bị tuyên bố là ñã chết hoặc mất năng lực 

hành vi dân sự thì chỉ cần sự ñồng ý của người kia. Trong trường hợp cả cha và mẹ 

ñẻ của trẻ em ñã chết hoặc bị tuyên bố là ñã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự 

thì phải có sự ñồng ý của người giám hộ của trẻ em ñó. 

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên về tình trạng sức khoẻ của 

trẻ em, trong ñó ghi rõ tình trạng ñặc biệt, nếu có; 

- Hai ảnh màu của trẻ em, chụp toàn thân cỡ 10 x 15 cm hoặc 9 x 12 cm. 

* Ngoài các giấy tờ quy ñịnh như trên, tùy từng trường hợp, hồ sơ của trẻ em 

ñược cho làm con nuôi còn phải có giấy tờ tương ứng sau ñây: 

- Biên bản xác nhận về việc trẻ em bị bỏ rơi, nếu trẻ em ñó có nguồn gốc bị bỏ 

rơi (biên bản trẻ bỏ rơi do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã lập); 

- Biên bản xác nhận về việc trẻ em bị bỏ lại cơ sở y tế, nếu trẻ em ñó có nguồn 

gốc bị bỏ lại cơ sở y tế (do cơ sở y tế lập có sự chứng kiến của Ủy ban nhân dân cấp 

xã hoặc Công an xã); 

- Bản sao công chứng giấy chứng tử của cha, mẹ ñẻ của trẻ em, nếu cha, mẹ ñẻ 

của trẻ em ñó ñã chết hoặc bị tuyên bố là ñã chết; 

- Bản sao công chứng bản án, quyết ñịnh có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên 

bố cha, mẹ ñẻ của trẻ em mất năng lực hành vi dân sự, nếu cha, mẹ ñẻ của trẻ em ñó 

mất năng lực hành vi dân sự; 

- Giấy ñồng ý làm con nuôi của bản thân trẻ em, nếu trẻ em ñược nhận làm con 

nuôi từ ñủ chín tuổi trở lên (giấy này có thể ghi chung vào giấy ñồng ý cho trẻ em 

làm con nuôi); 

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu hoặc giấy ñăng ký tạm trú có thời hạn (ñối với 

công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú (ñối với người nước ngoài thường 

trú tại Việt Nam) của cha mẹ ñẻ hoặc người giám hộ ñang nuôi dưỡng trẻ em, nếu 

thuộc trường hợp trẻ em ñang sống tại gia ñình ñược xin ñích danh làm con nuôi. 

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày liên tục, kể từ ngày cha, mẹ nuôi hoàn tất thủ tục 

nộp lệ phí. 



140 CÔNG BÁO Số 280 + 281 - 01 - 10 - 2009

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp:  

- 04 Trung tâm nuôi dưỡng trẻ: Gò Vấp, Tam Bình, Thủ ðức, Thị Nghè. 

- Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan Công an (nếu cần xác minh). 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính        

- Lệ phí (nếu có):  

Lệ phí con nuôi nước ngoài: 2.000.000 ñồng/ trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

* Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con 

nuôi ñược xem xét giải quyết, nếu Việt Nam và nước nơi người xin nhận con nuôi 

thường trú cùng là thành viên của ñiều ước quốc tế hai bên hoặc ñiều ước quốc tế 

nhiều bên về hợp tác nuôi con nuôi. 

* Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con 

nuôi, mà nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú và Việt Nam chưa cùng là 

thành viên của ñiều ước quốc tế hai bên hoặc ñiều ước quốc tế nhiều bên về hợp tác 

nuôi con nuôi thì cũng ñược xem xét giải quyết, nếu người ñó thuộc một trong các 

trường hợp sau ñây: 

- Có thời gian công tác, học tập, làm việc tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên; 

- Có vợ, chồng, cha, mẹ là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam; 

- Có quan hệ họ hàng, thân thích với trẻ em ñược xin nhận làm con nuôi hoặc 

ñang có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em ñược xin nhận làm con nuôi;  

- ðối với người nước ngoài tuy không thuộc một trong các trường hợp quy ñịnh 
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tại các ñiểm a, b và c khoản này, nhưng xin nhận trẻ em khuyết tật, tàn tật, mất năng 

lực hành vi dân sự, nạn nhân của chất ñộc hóa học, nhiễm HIV/AIDS, mắc các bệnh 

hiểm nghèo khác ñang sống tại cơ sở nuôi dưỡng ñược thành lập hợp pháp và trẻ em 

quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 36 Nghị ñịnh này làm con nuôi thì cũng ñược xem xét giải 

quyết; 

- Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết ñịnh. 

* ðiều kiện ñối với người nhận nuôi con nuôi: 

Người nhận con nuôi phải có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

- Có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ; 

- Hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên; 

- Có tư cách ñạo ñức tốt; 

- Có ñiều kiện thực tế bảo ñảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con nuôi; 

- Không phải là người ñang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ ñối với con 

chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa ñược xóa án tích về một trong các tội cố ý 

xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược ñãi hoặc 

hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ 

dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, ñánh tráo, 

chiếm ñoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục ñối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép 

buộc con làm những việc trái pháp luật, trái ñạo ñức xã hội. 

Trong trường hợp vợ chồng cùng nhận nuôi con nuôi thì vợ và chồng ñều phải 

có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh như trên. 

* Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự: 

- Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho việc nuôi con nuôi theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này phải 

ñược Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa. 

- Giấy tờ do Cơ quan ñại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước ngoài tại 

Việt Nam cấp cho công dân nước ñó ñể sử dụng cho việc con, nuôi con nuôi tại Việt 

Nam ñược miễn hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở nguyên tắc có ñi có lại. 

- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 
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* ðiều kiện trẻ em ñược nhận làm con nuôi: 

- Trẻ em ñược nhận làm con nuôi phải là trẻ em từ mười lăm tuổi trở xuống. Trẻ 

em từ trên mười lăm tuổi ñến dưới mười sáu tuổi có thể ñược nhận làm con nuôi nếu 

là trẻ em tàn tật, trẻ em mất năng lực hành vi dân sự.  

Trẻ em chỉ có thể làm con nuôi của một người hoặc của cả hai người là vợ 

chồng. Vợ chồng phải là những người khác giới có quan hệ hôn nhân. 

- Trẻ em ñược nhận làm con nuôi là trẻ em ñang sống tại các cơ sở nuôi dưỡng 

ñược thành lập hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm: 

+ Trẻ em bị bỏ rơi; 

+ Trẻ em mồ côi; 

+ Trẻ em khuyết tật, tàn tật; 

+ Trẻ em mất năng lực hành vi dân sự;  

+ Trẻ em là nạn nhân của chất ñộc hóa học; 

+ Trẻ em nhiễm HIV/AIDS; 

+ Trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo khác; 

+ Trẻ em khác ñược tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng theo quy ñịnh của pháp luật.  

- Trẻ em ñang sống tại gia ñình cũng ñược xem xét giải quyết cho làm con nuôi 

người nước ngoài, nếu thuộc trường hợp trẻ em mồ côi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ 

em mất năng lực hành vi dân sự; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác; trẻ em là nạn 

nhân của chất ñộc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em có quan hệ họ hàng, thân 

thích với người xin nhận con nuôi hoặc có anh, chị, em ruột ñang làm con nuôi của 

người xin nhận con nuôi. 

- Trẻ em khuyết tật, tàn tật, là nạn nhân của chất ñộc hóa học, nhiễm HIV/AIDS, 

mắc bệnh hiểm nghèo khác ñang ñược chữa trị ở nước ngoài, nếu ñược người nước 

ngoài xin nhận làm con nuôi thì ñược xem xét giải quyết. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình Việt Nam năm 2000. 

+ Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều về Luật Hôn nhân và gia ñình về quan hệ hôn nhân 

và gia ñình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 

2003).  
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+ Nghị ñịnh số 69/2006/Nð-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 68 (có hiệu lực ngày 14 tháng 8 năm 2006).  

+ Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006). 

+ Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (có hiệu 

lực ngày 13 tháng 01 năm 2007). 

+ Quyết ñịnh số 5842/Qð-UB của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 24 tháng 11 

năm 2004 về việc chỉ ñịnh các Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở 

Lao ñộng thương binh và Xã hội thành phố làm nhiệm vụ giới thiệu trẻ em làm con 

nuôi người nước ngoài (có hiệu lực ngày 24 tháng 11 năm 2004). 

+ Quyết ñịnh số 61/2003/Qð-UB ngày 05 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị ñịnh 68/2002/Nð-

CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia ñình có yếu 

tố nước ngoài (có hiệu lực ngày 05 tháng 5 năm 2003). 

+ Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên ñịa bàn 

thành phố (có hiệu lực ngày 10 tháng 8 năm 2007). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 282 + 283) 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 5.000 ñồng 
 


